	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1370/QĐHC-CTUBND
	Sóc Trăng, ngày 26 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 867/TTr-STNMT ngày 12/10/2011 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, TH, KT, VX, XD, NC, HC.
	CHỦ TỊCH
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG


(Kèm theo Quyết định số 1370/QĐHC-CTUBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG


		Số TT

		Tên thủ tục hành chính

		Số trang



		I

		Lĩnh vực Đất đai

		



		1

		Giao đất (Đối với tổ chức) 

		



		2

		Cho thuê đất (Đối với tổ chức)

		



		3

		Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đối với tổ chức)

		



		4

		Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai (Đối với tổ chức)

		



		5

		Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (Đối với tổ chức)

		



		6

		Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (Đối với tổ chức)

		



		7

		Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất 

		



		8

		Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận QSH hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác 

		



		9

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất 

		



		10

		Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

		



		11

		Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng 

		



		12

		Cấp giấy chứng nhận cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

		



		13

		Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

		



		14

		Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán 

		



		15

		Cấp giấy chứng nhận cho người nhận QSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hoặc sáp nhập tổ chức

		



		16

		Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức nhận chuyển nhượng QSD đất kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất mà phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

		



		17

		Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (đối với tổ chức) 

		



		18

		Cấp đổi không chứng nhận bổ sung QSH tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận

		



		19

		Cấp đổi, có chứng nhận bổ sung QSH tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận

		



		20

		Đính chính đối với giấy chứng nhận đã cấp

		



		21

		Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình (Đối với trường hợp xác nhận thay đổi vào giấy) 

		



		22

		Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình (Đối với trường hợp phải cấp mới giấy theo khoản 1 Điều 19 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT năm 2009)

		



		23

		Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

		



		24

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		



		25

		Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

		



		26

		Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

		



		27

		Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai…

		



		28

		Xác nhận thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

		



		29

		Xác nhận Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm

		



		II

		Lĩnh vực Môi trường

		



		1

		Báo cáo đánh giá tác động môi trường

		



		2

		Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (CTNH) đối với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề có địa bàn hoạt động trong tỉnh (giấy phép vận chuyển và xử lý CTNH)

		



		3

		Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) 

		



		4

		Cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại trong tỉnh 

		



		5

		Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (CTNH) trong tỉnh

		



		6

		Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường 

		



		7

		Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

		



		8

		Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 

		



		III

		Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ

		



		1

		Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

		



		2

		Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

		



		3

		Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ

		



		

		Tổng số 40 thủ tục

		





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÙA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Lĩnh vực Đất đai


1. Thủ tục: Giao đất (Đối với tổ chức) (gộp lại từ 02 thủ tục trước đây có mã số trên CSDLQG: T-STG-033808-TT; T-STG-005110-TT; điều chỉnh tên và sửa đổi bổ sung)

- Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Tổ chức xin giao đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi là Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho tổ chức nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định.


* Bước 3: Khi có Quyết định giao đất, Tổ một cửa thông báo cho tổ chức đến nhận và ký nhận Quyết định tại Tổ một cửa.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn xin giao đất (mẫu số 03/ĐĐ).


+ Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận;


Trường hợp thực hiện dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, gốm sứ thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp dự án đầu tư nhưng phải nộp trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;


+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất;


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức (để kiểm tra tư cách pháp nhân và loại hình kinh doanh của tổ chức);


+ Trường hợp khu đất xin giao chưa được giải phóng mặt bằng thì phải cung cấp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được thẩm định và các Quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện đối với từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh thì việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tiến hành cùng với việc thẩm định hồ sơ giao đất.


Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): 

+ Đơn xin giao đất (Mẫu số 03/ĐĐ)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ TNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ TNMT về Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


+ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.


Mẫu số 03/ĐĐ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ TNMT)


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		 



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT 


(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 


 người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....

                               ........................................................................................................



		

		1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: …....................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:…................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:….................................................................Điện thoại:……...............


4. Địa điểm khu đất xin giao:…......................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2):…..........................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:….......................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………….......…………..


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;


Các cam kết khác (nếu có) …..........................................................................................


…....................................................................................................................................



		

		...,  ngày  ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)








2. Thủ tục: Cho thuê đất (Đối với tổ chức) (gộp lại từ 02 thủ tục trước đây có mã số trên CSDLQG: T-STG-005102-TT; T-STG-033820-TT; điều chỉnh tên và sửa đổi bổ sung)

- Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Tổ chức xin thuê đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi là Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho tổ chức nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định.


* Bước 3: Khi có Quyết định cho thuê đất, Tổ một cửa thông báo cho tổ chức đến nhận và ký nhận Quyết định tại Tổ một cửa.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn xin thuê đất (mẫu số 04/ĐĐ).


+ Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận;


Trường hợp thực hiện dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, gốm sứ thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất;


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức (để kiểm tra tư cách pháp nhân và loại hình kinh doanh của tổ chức);


+ Trường hợp khu đất xin thuê chưa được giải phóng mặt bằng thì phải cung cấp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được thẩm định và các Quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện đối với từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh thì việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tiến hành cùng với việc thẩm định hồ sơ thuê đất.


Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điều 122 Luật Đất đai) 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có


+ Đơn xin thuê đất (Mẫu số 04/ĐĐ)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ TNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ TNMT về Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Mẫu số 04/ĐĐ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ TNMT)

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		  



		

		

		

		

		





		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 


(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư 


ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....


                               .........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:...........................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:….................


4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................….............


7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................


8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................


9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;


    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................


........................................................................................................................................






		

		..., ngày   ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu  tổ chức thì phải đóng dấu)








3. Thủ tục: Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đối với tổ chức) (sửa đổi, bổ sung)


- Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Tổ chức thuê đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi là Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho tổ chức nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định.


* Bước 3: Khi có Quyết định giao đất, Tổ một cửa thông báo cho tổ chức đến nhận và ký nhận Quyết định tại Tổ một cửa.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ)


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (mẫu số 10/ĐK).


+ Hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định hoặc văn bản chỉ đạo). 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có


+ Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Mẫu số 10/ĐĐ)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ TNMT về Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


		Mẫu số 10/ĐK


(ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ TNMT)



		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT


SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT




		



		

		

		



		

		Kính gửi:..........................................................................  



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):........................................................................


.................................................................................................................................................           .................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ............................................................................................................................. 


.................................................................................................................................................



		2. Xin được chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất sau:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: .............................................;


   2.3. Địa chỉ tại:....................................................................................................................


   ........................................................................ ...................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:..................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Tài sản gắn liền với đất.................................................................................................


................................................................................................................................................           ................................................................................................................................................


   2.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:....................................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:........................, ngày cấp ...../...../........


   2.9. Hiện đã trả tiền thuê đất đến:.......................................................................................



		3- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;


      - ....................................................................................................................................... 


      - .......................................................................................................................................


      - .......................................................................................................................................


      - .......................................................................................................................................





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 


		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


 (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


-  Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 2 (từ 2.1 đến 2.8) ghi các thông tin về thửa đất đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  

4. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8  Điều 38 của Luật Đất đai (Đối với tổ chức) (sửa đổi, bổ sung)


- Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi là Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho tổ chức nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định.


* Bước 3: Khi có Quyết định thu hồi đất, Tổ một cửa thông báo cho tổ chức đến nhận và ký nhận Quyết định tại Tổ một cửa.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

a) Thu hồi đất trong trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, hồ sơ gồm:

+ Văn bản trả lại đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.


b) Thu hồi đất trong trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm nay bị giải thể, phá sản, hồ sơ gồm:


+ Quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


5. Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (Đối với tổ chức) (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung) 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi là Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho tổ chức nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định.


* Bước 3: Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý, Tổ một cửa thông báo cho tổ chức đến nhận và ký nhận tại Tổ một cửa.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN).


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (sửa đổi, bổ sung)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý (sửa đổi, bổ sung)

- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung) 


+ Xác nhận thay đổi quyền sử dụng đất (đối với tổ chức) 20.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003.


+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


+ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.


+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 3/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


       Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU TÀI SẢN 


GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Dùng cho trường hợp đổi tên; thay đổi diện tích thửa; thay đổi hạn chế quyền và nghĩa vụ tài chính; thay đổi các thông tin về tài sản gắn liền với đất)

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                 (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................... 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


 

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;



		4. Lý do biến động  .............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      .........................................................................................................................


      .........................................................................................................................................      





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... / ... /......

                                             Người viết đơn

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





		III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................






		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





6. Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (Đối với tổ chức) (sửa đổi bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi là Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho tổ chức nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định.


* Bước 3: Khi có Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Tổ một cửa thông báo cho tổ chức đến nhận và ký nhận Quyết định tại Tổ một cửa.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN) (02 bản).


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (02 bản).


+ Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (02 quyển);


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức (để kiểm tra tư cách pháp nhân và loại hình kinh doanh của tổ chức) (01 bản).


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không (sửa đổi, bổ sung)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

+ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 3/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)





		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU TÀI SẢN 


GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Dùng cho trường hợp đổi tên; thay đổi diện tích thửa; thay đổi hạn chế quyền và nghĩa vụ tài chính; thay đổi các thông tin về tài sản gắn liền với đất)

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1.Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;






		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ...................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................








Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                     ………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





		III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................






		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





7. Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất (thống kê mới)


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu xin gia hạn sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi là Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hồ sơ cho đúng quy định.


* Bước 3: Khi có Quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất, Tổ một cửa thông báo cho người sử dụng đất đến nhận và ký nhận Quyết định tại Tổ một cửa.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN).


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án ngay sau khi dự án đầu tư được đăng ký điều chỉnh quy mô.


Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có


+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 3/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU TÀI SẢN 


GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Dùng cho trường hợp đổi tên; thay đổi diện tích thửa; thay đổi hạn chế quyền và nghĩa vụ tài chính; thay đổi các thông tin về tài sản gắn liền với đất)

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1.Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;






		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ...................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................








Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                     ………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





		III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................






		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





8. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận QSH hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác (gộp lại từ 02 thủ tục trước đây có mã số trên CSDLQG:T-STG-034416-TT; T-STG-034574-TT; điều chỉnh tên và sửa đổi bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN);

+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các  Điều 49, 51,  53 và 55 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Điều 36 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý đất của tổ chức (nếu có - kê khai theo mẫu số 07/ĐK Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT năm 2007); 

+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất Đất đai (nếu có);

+ Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp có ủy quyền (nếu có);

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có); 


+ Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất (nếu có). 


* Trường hợp đất cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất:


+ Có đề nghị bằng văn bản của tổ chức tôn giáo có cơ sở tôn giáo đó;


+ Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất của cơ sở tôn giáo đó.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 22  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): 

+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.




    Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lệ phí cấp giấy:


                Khu vực đô thị: 100.000đ/giấy




                Các khu vực còn lại: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN).


+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.


+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…;


+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)






		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)






		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………..………………………………….


   .......................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..…..............................……….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………….......................……………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 

                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....






		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)





		Tên tổ chức, cá nhân báo cáo:


……………………………


Địa chỉ:..……………………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

		Mẫu số 07/ĐK



		

		

		



		

		Số:          /BC-

		

		…, Ngày  …  tháng  …  năm 200…

		





BÁO CÁO


Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………….


		I. HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG



		1. Tên cơ sở sử dụng đất: ………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………….



		2. Địa chỉ khu đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa đất và tên đơn vị hành chính nơi có đất):...........................

....................................................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………….


(Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất thì lập danh sách từng thửa đất kèm theo)



		3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng:   ……………….... m2; trong đó:



		  3.1. Diện tích đất do chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:  ……………… m2



		  3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn:                    …….………. m2



		  3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm:                          …….….……. m2



		  3.4. Diện tích đất đang có tranh chấp:                              ……..………. m2



		  3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ:                            …….………. m2



		  3.6. Diện tích đất chưa sử dụng:                                        …….………. m2



		  3.7. Diện tích khác:                                                           …….………. m2



		4. Mục đích sử dụng đất theo Quyết định giao đất, cho thuê đất:……….……………



		5. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:



		Nhà hoặc công trình xây dựng khác

		Cây rừng, cây lâu năm



		Loại nhà, công trình 

		Diện tích xây dựng (m2)

		Số tầng

		Kết cấu

		Loại cây 

		Diện tích có cây (m2)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THEO GIẤY TỜ HIỆN CÓ



		Được sử dụng:…………….….năm, sử dụng đến ngày .… tháng ….. năm ..…



		III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT



		1. Diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất:             ……………m2



		2. Diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất:                    .…………. m2



		3. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần:                 .…………. m2



		4. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lần:              .…………. m2



		5. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm:             .…………. m2



		6. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:                         …………... m2



		7. Diện tích đất thuê, mượn của tổ chức, cá nhân khác:                             .…………. m2



		8. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):…………..…………..……………..m2



		IV. NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI ĐÃ HOẶC CHƯA THỰC HIỆN



		1. Loại nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện



		  1.1. Tiền sử dụng đất đã nộp: ……….…..…...…đ; Số tiền còn nợ:…..….….……….đ



		  1.2. Tiền thuê đất đã nộp: ……………………….đ, tính đến ngày … /… /……,                     



		  1.3. Thuế chuyển quyền SDĐ đã nộp:………..........đ; Số tiền còn nợ: ……….…...…đ



		  1.4. Lệ phí trước bạ đã nộp:…………………….đ; Số tiền còn nợ: …….………...….đ



		Cộng tổng số tiền đã nộp: ….……….…......……..đ; Số tiền còn nợ: …….………..…..đ



		2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: …….………………….đ


(Bằng chữ……………………………………………………………………………… 


………………………………………….………………………….…………………)



		V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ



		1. 



		2. 



		3. 



		VI. KIẾN NGHỊ



		1. Nhu cầu về diện tích sử dụng đất



		   1.1. Diện tích đất xin được tiếp tục sử dụng trên khu đất hiện có:.………………... m2



		   1.2. Diện tích đất xin mở rộng ngoài khu đất hiện có: …………… m2, trong đó:


          - Diện tích xin giao mới: …………… m2;  - Diện tích xin thuê mới: .………. m2



		   1.3 Hình thức thanh toán nghĩa vụ tài chính:………………………………………….



		   1.4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp, diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ và nhân viên: ...........................................................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……





Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo cáo.


Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:


- Trích lục bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính khu đất quản lý, sử dụng);


- Thống kê các thửa đất do cơ sở đang sử dụng (nếu có nhiều thửa đất);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có (bản sao không cần phải công chứng). 

		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





		Đơn vị báo cáo:


……………………………………………………


…………………………

		THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT 


(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất số …   ngày …tháng …năm…    )

		Mẫu số 02/ĐĐ



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Số thứ tự tờ bản đồ

		Số thứ tự thửa đất

		Diện tích


(m2)

		Mục  đích đang sử dụng

		Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang trực  tiếp sử dụng

		Lý do có đất sử dụng

		Tài sản gắn liền với đất



		

		

		

		

		

		

		Loại tài sản; 


số tầng và kết cấu (đối với nhà)

		Diện tích chiếm đất (m2)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của cơ sở và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng thửa đất;

Cột 5: ghi đối với các trường hợp thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở;

Cột 6: ghi rõ hình thức "Thuê đất" hoặc"Mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở".    Cột 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì ghi diện tích có cây

		Ngày … tháng … năm …


Người lập 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


       Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		                       Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


                                  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





9. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất (thống kê mới) 


-  Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN);


+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);


+ Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất (nếu có); 


+ Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng theo quy định;


* Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 8 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ như sau:


- Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:


+ Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì phải có một trong những giấy tờ về dự án nhà ở để cho thuê (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư); 


+ Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.


- Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


* Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ cụ thể:


-  Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:


+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;


+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;


+ Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a và b khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận  công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp về quyền sở hữu công trình xây dựng.


- Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 22  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có):


+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.




    Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lê phí cấp giấy: Diện tích xây dựng nhỏ hơn 500m2: 200.000đ/giấy.


                  Diện tích xây dựng từ 500m2  đến 1.000m2: 300.000đ/giấy.

                  Diện tích xây dựng lớn hơn 1.000m2: 400.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): 


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN).


+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…;



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)






		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)






		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………..………………………………….


   .......................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..…..............................……….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………….......................……………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 

                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....






		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		





		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


       Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		                       Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


                                  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





10. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (thống kê mới)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN)


+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Đất đai (nếu có);

+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định (nếu có - kê khai theo mẫu số 07/ĐK Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT năm 2007); 


+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ đối với trường hợp tài sản là nhà ở; 

. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì phải có một trong những giấy tờ về dự án nhà ở để cho thuê (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư).


. Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.


+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng:


. Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;


. Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;


. Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a và b khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận  công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp về quyền sở hữu công trình xây dựng.


+ Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng theo quy định;

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);


+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp có uỷ quyền (nếu có).

+ Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất (nếu có).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 22  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có):


+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.




               Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lê phí cấp giấy: Diện tích xây dựng nhỏ hơn 500m2: 200.000đ/giấy.


                  Diện tích xây dựng từ 500m2  đến 1.000m2: 350.000đ/giấy.

                  Diện tích xây dựng lớn hơn 1.000m2: 500.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(Mẫu 01/ĐK-GCN).


+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất (Mẫu 07/ĐK).

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…;



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..………….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)








		Tên tổ chức, cá nhân báo cáo:


……………………………


Địa chỉ:..……………………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

		Mẫu số 07/ĐK



		

		

		



		

		Số:          /BC-

		

		…, Ngày  …  tháng  …  năm 200…

		





BÁO CÁO


Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………….


		I. HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG



		1. Tên cơ sở sử dụng đất: ………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………….



		2. Địa chỉ khu đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa đất và tên đơn vị hành chính nơi có đất):...........................

....................................................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………….


(Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất thì lập danh sách từng thửa đất kèm theo)



		3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng:   ……………….... m2; trong đó:



		  3.1. Diện tích đất do chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:  ……………… m2



		  3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn:                    …….………. m2



		  3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm:                          …….….……. m2



		  3.4. Diện tích đất đang có tranh chấp:                              ……..………. m2



		  3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ:                            …….………. m2



		  3.6. Diện tích đất chưa sử dụng:                                        …….………. m2



		  3.7. Diện tích khác:                                                           …….………. m2



		4. Mục đích sử dụng đất theo Quyết định giao đất, cho thuê đất:……….……………



		5. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:



		Nhà hoặc công trình xây dựng khác

		Cây rừng, cây lâu năm



		Loại nhà, công trình 

		Diện tích xây dựng (m2)

		Số tầng

		Kết cấu

		Loại cây 

		Diện tích có cây (m2)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THEO GIẤY TỜ HIỆN CÓ



		Được sử dụng:…………….….năm, sử dụng đến ngày .… tháng ….. năm ..…



		III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT



		1. Diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất:             ……………m2



		2. Diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất:                    .…………. m2



		3. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần:                 .…………. m2



		4. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lần:              .…………. m2



		5. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm:             .…………. m2



		6. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:                         …………... m2



		7. Diện tích đất thuê, mượn của tổ chức, cá nhân khác:                             .…………. m2



		8. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):…………..…………..……………..m2



		IV. NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI ĐÃ HOẶC CHƯA THỰC HIỆN



		1. Loại nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện



		  1.1. Tiền sử dụng đất đã nộp: ……….…..…...…đ; Số tiền còn nợ:…..….….……….đ



		  1.2. Tiền thuê đất đã nộp: ……………………….đ, tính đến ngày … /… /……,                     



		  1.3. Thuế chuyển quyền SDĐ đã nộp:………..........đ; Số tiền còn nợ: ……….…...…đ



		  1.4. Lệ phí trước bạ đã nộp:…………………….đ; Số tiền còn nợ: …….………...….đ



		Cộng tổng số tiền đã nộp: ….……….…......……..đ; Số tiền còn nợ: …….………..…..đ



		2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: …….………………….đ


(Bằng chữ……………………………………………………………………………… 


………………………………………….………………………….…………………)



		V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ



		1. 



		2. 



		3. 



		VI. KIẾN NGHỊ



		1. Nhu cầu về diện tích sử dụng đất



		   1.1. Diện tích đất xin được tiếp tục sử dụng trên khu đất hiện có:.………………... m2



		   1.2. Diện tích đất xin mở rộng ngoài khu đất hiện có: …………… m2, trong đó:


          - Diện tích xin giao mới: …………… m2;  - Diện tích xin thuê mới: .………. m2



		   1.3 Hình thức thanh toán nghĩa vụ tài chính:………………………………………….



		   1.4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp, diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ và nhân viên: ...........................................................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……





Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo cáo.


Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:


- Trích lục bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính khu đất quản lý, sử dụng);


- Thống kê các thửa đất do cơ sở đang sử dụng (nếu có nhiều thửa đất);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có (bản sao không cần phải công chứng). 


		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





		Đơn vị báo cáo:


……………………

……………………


……………………

		THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT 


(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất số …   ngày …tháng …năm…    )

		Mẫu số 02/ĐĐ



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Số thứ tự tờ bản đồ

		Số thứ tự thửa đất

		Diện tích


(m2)

		Mục  đích đang sử dụng

		Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang trực  tiếp sử dụng

		Lý do có đất sử dụng

		Tài sản gắn liền với đất



		

		

		

		

		

		

		Loại tài sản; 


số tầng và kết cấu (đối với nhà)

		Diện tích chiếm đất (m2)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của cơ sở và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng thửa đất;


   Cột 5: ghi đối với các trường hợp thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở;


   Cột 6: ghi rõ hình thức "Thuê đất" hoặc"Mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở".   


    Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì ghi diện tích có cây


		Ngày … tháng … năm …


Người lập 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


       Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		                       Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


                                  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





11. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (thống kê mới).

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN)


+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Đất đai (nếu có);

+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp có uỷ quyền;

+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49 và 53 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

+  Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 10 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu có);


+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật(nếu có);


+ Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất (nếu có).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


 - Thời gian giải quyết: 22  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có):


+ Phí thẩm định: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lệ phí cấp giấy: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(Mẫu 01/ĐK-GCN).


+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất (Mẫu 07/ĐK).

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…;



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)






		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..………….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)








		Tên tổ chức, cá nhân báo cáo:


……………………………


Địa chỉ:..……………………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

		Mẫu số 07/ĐK



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Số:          /BC-

		

		…, Ngày  …  tháng  …  năm 200…

		





BÁO CÁO


Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………….


		I. HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG



		1. Tên cơ sở sử dụng đất: ………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………….



		2. Địa chỉ khu đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa đất và tên đơn vị hành chính nơi có đất):...........................

....................................................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………….


(Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất thì lập danh sách từng thửa đất kèm theo)



		3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng:   ……………….... m2; trong đó:



		  3.1. Diện tích đất do chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:  ……………… m2



		  3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn:                    …….………. m2



		  3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm:                          …….….……. m2



		  3.4. Diện tích đất đang có tranh chấp:                              ……..………. m2



		  3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ:                            …….………. m2



		  3.6. Diện tích đất chưa sử dụng:                                        …….………. m2



		  3.7. Diện tích khác:                                                           …….………. m2



		4. Mục đích sử dụng đất theo Quyết định giao đất, cho thuê đất:……….……………



		5. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:



		Nhà hoặc công trình xây dựng khác

		Cây rừng, cây lâu năm



		Loại nhà, công trình 

		Diện tích xây dựng (m2)

		Số tầng

		Kết cấu

		Loại cây 

		Diện tích có cây (m2)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THEO GIẤY TỜ HIỆN CÓ



		Được sử dụng:…………….….năm, sử dụng đến ngày .… tháng ….. năm ..…



		III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT



		1. Diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất:             ……………m2



		2. Diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất:                    .…………. m2



		3. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần:                 .…………. m2



		4. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lần:              .…………. m2



		5. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm:             .…………. m2



		6. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:                         …………... m2



		7. Diện tích đất thuê, mượn của tổ chức, cá nhân khác:                             .…………. m2



		8. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):…………..…………..……………..m2



		IV. NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI ĐÃ HOẶC CHƯA THỰC HIỆN



		1. Loại nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện



		  1.1. Tiền sử dụng đất đã nộp: ……….…..…...…đ; Số tiền còn nợ:…..….….……….đ



		  1.2. Tiền thuê đất đã nộp: ……………………….đ, tính đến ngày … /… /……,                     



		  1.3. Thuế chuyển quyền SDĐ đã nộp:………..........đ; Số tiền còn nợ: ……….…...…đ



		  1.4. Lệ phí trước bạ đã nộp:…………………….đ; Số tiền còn nợ: …….………...….đ



		Cộng tổng số tiền đã nộp: ….……….…......……..đ; Số tiền còn nợ: …….………..…..đ



		2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: …….………………….đ


(Bằng chữ……………………………………………………………………………… 


………………………………………….………………………….…………………)



		V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ



		1. 



		2. 



		3. 



		VI. KIẾN NGHỊ



		1. Nhu cầu về diện tích sử dụng đất



		   1.1. Diện tích đất xin được tiếp tục sử dụng trên khu đất hiện có:.………………... m2



		   1.2. Diện tích đất xin mở rộng ngoài khu đất hiện có: …………… m2, trong đó:


          - Diện tích xin giao mới: …………… m2;  - Diện tích xin thuê mới: .………. m2



		   1.3 Hình thức thanh toán nghĩa vụ tài chính:………………………………………….



		   1.4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp, diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ và nhân viên: ...........................................................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……





Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo cáo.


Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:


- Trích lục bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính khu đất quản lý, sử dụng);


- Thống kê các thửa đất do cơ sở đang sử dụng (nếu có nhiều thửa đất);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có (bản sao không cần phải công chứng). 


		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





		Đơn vị báo cáo:


…………………………


…………………………

		THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT 


(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất số …   ngày …tháng …năm…    )

		Mẫu số 02/ĐĐ



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Số thứ tự tờ bản đồ

		Số thứ tự thửa đất

		Diện tích


(m2)

		Mục  đích đang sử dụng

		Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang trực  tiếp sử dụng

		Lý do có đất sử dụng

		Tài sản gắn liền với đất



		

		

		

		

		

		

		Loại tài sản; 


số tầng và kết cấu (đối với nhà)

		Diện tích chiếm đất (m2)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của cơ sở và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng thửa đất;


   Cột 5: ghi đối với các trường hợp thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở;


   Cột 6: ghi rõ hình thức "Thuê đất" hoặc"Mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở".   


    Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì ghi diện tích có cây


		Ngày … tháng … năm …


Người lập 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


       Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		                       Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


                                  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





12. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh (sửa đổi, bổ sung) 


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN)


+ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;

 + Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp có uỷ quyền (nếu có);

 + Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, trên địa bàn tỉnh mà có tên đơn vị xin cấp giấy chứng nhận QSD đất hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh là đất tiếp quản được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định và không tranh chấp. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 22  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (Sửa đổi, bổ sung)

+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.





   Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lệ phí cấp giấy: Khu vực đô thị: 100.000đ/giấy




                  Các khu vực còn lại: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (Sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (Sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…;



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                   (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..………….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......


                                             Người viết đơn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..


Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..


Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..


Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)








13. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.(Sửa đổi, bổ sung)

  - Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức đã thực hiện việc đấu giá có trách nhiệm nộp thay người trúng đấu giá và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá QSD đất;


+ Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc bản án hoặc quyết định thi hành án hoặc quyết định kê biên bán đấu giá QSD đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan thi hành án (nếu có);

+ Trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính khu đất nơi chưa có bản đồ địa chính;

+ Giấy chứng nhận hoặc Một trong các loại giấy tờ được quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8,9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (nếu có);


+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp có uỷ quyền (nếu có);

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

+ Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất (nếu có);

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 22  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.





   Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lệ phí cấp giấy: Khu vực đô thị: 100.000đ/giấy




                  Các khu vực còn lại: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…;



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


       Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		                       Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


                                  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





14. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán (thống kê mới) 


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 01/ĐK-GCN);


+ Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng;


+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;


+ Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (trường hợp không có bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bản sao văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà ở, công trình xây dựng;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


+ Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);


+ Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên mua (nếu có);

+ Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng mà không đo vẽ lại; trường hợp nhà chung cư thì có bản vẽ mặt bằng xây dựng ngôi nhà chung cư, bản vẽ mặt bằng của tầng nhà có căn hộ, trường hợp bản vẽ mặt bằng của tầng nhà không thể hiện rõ kích thước của căn hộ thì phải có bản vẽ mặt bằng của căn hộ đó;


+ Đối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản thì những trường hợp chuyển nhượng từ ngày Nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản. 


+ Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 


+ Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng là tổ chức: 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


+ Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có):


* Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng là tổ chức: 


+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.





   Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lê phí cấp giấy: Trường hợp cấp giấy có đất gắn liền với tài sản:


Diện tích xây dựng nhỏ hơn 500m2: 200.000đ/giấy.


Diện tích xây dựng từ 500m2  đến 1.000m2: 350.000đ/giấy.

Diện tích xây dựng lớn hơn 1.000m2: 500.000đ/giấy.


* Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân:


+ Phí thẩm định: 

. Khu vực các phường, thị trấn: 

Đất làm nhà ở: 150.000đ/hồ sơ; 

Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh: 200.000đ/hồ sơ 

Các loại đất khác: 100.000đ/hồ sơ.


. Các khu vực còn lại:

Đất làm nhà ở: 90.000đ/hồ sơ; 

Đất sản xuất kinh doanh: 100.000đ/hồ sơ

Các loại đất khác: 80.000đ/hồ sơ.



+ Lê phí cấp giấy: 100.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN).


+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.


+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.


+ Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…;



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..………….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                            Người viết đơn

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





Phụ lục số 15: Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






             ............., ngày..........tháng...........năm..........


HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 


Số......../HĐ





Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;



Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;



Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;



Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,



Hai bên chúng tôi gồm:


BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): 



- Ông (bà)
:..................................................................................................



- Số CMND (hộ chiếu):.........................cấp ngày......../......./......, tại.......... 



- Hộ khẩu thường trú:..................................................................................



- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................



- Điện thoại:
...........................................Fax (nếu có):................................



- Số tài khoản:.........................................tại Ngân hàng:.............................



- Mã số thuế:................................................................................................



BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua):



- Ông (bà)2:..................................................................................................


- Số CMND (hộ chiếu):............................cấp ngày....../......./....., tại…....... 



- Hộ khẩu thường trú:...................................................................................



- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................



- Điện thoại:
............................................Fax (nếu có)................................



- Số tài khoản:..........................................tại Ngân hàng:............................



- Mã số thuế:................................................................................................



Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với các nội dung sau đây:

Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở mua bán


1. Loại nhà ở (biệt thự, căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ):...............


2. Địa chỉ nhà ở:...........................................................................................



(Đối với hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì ghi rõ địa điểm nơi nhà ở được xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt).


3. Tổng diện tích sàn xây dựng:.................m2

4. Tổng diện tích sử dụng đất ở:.................m2, trong đó:



 Sử dụng riêng :...........m2; Sử dụng chung (nếu có):............m2


Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê...): ...............................................


(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê đất, thời gian thuê từ ngày....đến ngày....).


5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:.......................................


6. Giấy tờ pháp lý về nhà ở, đất ở kèm theo:...............................................



Điều 2. Giá bán và phương thức thanh toán


1. Giá bán nhà ở là ....................................đồng


 (Bằng chữ: ........................................................................................).

Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng VAT (nếu bên bán thuộc diện phải nộp thuế VAT).


2. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng).................................


3. Thời hạn thực hiện thanh toán


a) Thanh toán một lần vào ngày..........tháng........năm..........(hoặc trong thời hạn ......ngày, kể từ sau ngày kí kết hợp đồng này).


b) Trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả chậm, trả dần thì thực hiện thanh toán vào các đợt như sau:


- Đợt 1 là .....................đồng vào ngày.......tháng.......năm.......(hoặc sau ......ngày kể từ ngày kí kết hợp đồng này)
.


- Đợt 2 là ......................đồng vào ngày......tháng......năm .....(hoặc sau .....ngày kể từ khi thanh toán xong đợt 1).


- Đợt tiếp theo..................................................


Trước mỗi đợt thanh toán theo thỏa thuận tại khoản này, Bên bán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (thông qua hình thức như fax, chuyển bưu điện....) cho Bên mua biết rõ số tiền phải thanh toán và thời hạn phải thanh toán kể từ ngày nhận được thông báo này.


Điều 3. Thời hạn giao nhận nhà ở

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà ở đó và giấy tờ pháp lý về nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là...............ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà ở (hoặc kể từ ngày hợp đồng này được ký kết)
. Việc bàn giao nhà ở phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.


2. Các trường hợp thỏa thuận khác...............................


Điều 4. Bảo hành nhà ở


1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định tại Điều 46 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 


2. Bên mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên bán khi nhà ở có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn...........ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên mua, Bên bán có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên bán chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. 


3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra.


4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên mua.


Điều 5.  Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 


1. Quyền của Bên bán:


a)  Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 2 của hợp đồng này;



b) Yêu cầu Bên mua nhận bàn giao nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 3 của hợp đồng này;


c) Yêu cầu Bên mua nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật;


d) Yêu cầu Bên mua đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người thứ ba (trong trường hợp nhà ở mua bán đang cho thuê, cho mượn).


2. Nghĩa vụ của Bên bán:


a) Bàn giao nhà ở kèm theo hồ sơ cho Bên mua theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này; 


(Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội dung: Bên bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài nhà ở mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên mua biết tiến độ xây dựng nhà ở và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên mua kiểm tra việc xây dựng nhà ở nếu có yêu cầu).


b) Bảo quản nhà ở trong thời gian chưa bàn giao nhà cho Bên mua;


c) Nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật;


d) Thông báo cho Bên mua các hạn chế về quyền sở hữu đối với nhà ở (nếu mua bán nhà ở là căn hộ nhà chung cư thì Bên bán phải thông báo cho Bên mua biết rõ các quyền và nghĩa vụ đối với phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng của căn hộ mua bán và quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đó);


đ) Có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở cho Bên mua (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận Bên mua đi làm thủ tục).


Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua


1. Quyền của Bên mua:


a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.


(Đối với trường hợp mua nhà ở hình thành trong tương lai thì Bên mua có quyền yêu cầu Bên bán xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế, tiến độ và sử dụng đúng các vật liệu về nhà ở mà hai bên đã thỏa thuận);


b) Yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở (nếu Bên mua đi làm thủ tục này);


c) Yêu cầu Bên bán nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.


2. Nghĩa vụ của Bên mua:


a) Trả đầy đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này;

b) Nhận bàn giao nhà ở kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thoả thuận của hợp đồng này; 


c) Nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến mua bán nhà ở cho Nhà nước theo quy định của pháp luật;


d) Bảo đảm quyền, lợi ích của người thứ ba theo quy định của pháp luật (nếu nhà ở mua bán đang được cho thuê, cho mượn).

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng


Hai bên thoả thuận cụ thể các trách nhiệm (như phạt; tính lãi, mức lãi suất; phương thức thực hiện trách nhiệm....) do vi phạm hợp đồng trong các trường hợp Bên mua chậm thanh toán tiền mua nhà hoặc chậm nhận bàn giao nhà ở, Bên bán chậm bàn giao nhà ở....


Điều 8. Các trường hợp bất khả kháng


Bên mua hoặc Bên bán không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt vi phạm hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện đúng các nghĩa vụ được các bên thỏa thuận trong hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi quy định pháp luật và các trường hợp khác mà không phải do lỗi của các Bên gây ra.


Điều 9. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ


1. Bên mua có quyền thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê để ở, tặng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về nhà ở sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ đó.


2. Trong trường hợp chưa nhận bàn giao nhà ở từ Bên bán nhưng Bên mua thực hiện chuyển nhượng hợp đồng này cho bên thứ ba thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng.


3. Trong cả hai trường hợp nêu tại khoản 1 và 2 của Điều này, người mua nhà ở hoặc người nhận chuyển nhượng hợp đồng đều được hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên mua quy định trong hợp đồng này.


Điều 10. Cam kết của các Bên


1. Bên bán cam kết nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên bán và không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật.


2. Bên mua cam kết đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về nhà ở.


3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên và phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.


4. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã quy định tại hợp đồng này. 


Điều 11. Chấm dứt hợp đồng


Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:


1. Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận các điều kiện và thời hạn chấm dứt. 


2. Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá .......ngày (hoặc tháng) theo thoả thuận tại Điều 2 của hợp đồng này.


3. Bên bán chậm trễ bàn giao nhà ở quá.......ngày (hoặc tháng) theo thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này.


3. Các thoả thuận khác....................................................

Điều 12. Các thỏa thuận khác



(Các thỏa thuận trong hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội). 


1.........................................................


2.........................................................


Điều 13. Giải quyết tranh chấp


Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.


Điều 14. Hiệu lực của hợp đồng


1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày.............(hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).


2. Hợp đồng này được lập thành ..... bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .....bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế, .... bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực (nếu có) và .....bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở.


(Trong trường hợp Bên bán, Bên mua là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có thể thoả thuận lập thêm hợp đồng bằng Tiếng Anh, các bản Hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau)./.


		BÊN MUA 


(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

		BÊN BÁN 


(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 


đóng dấu và ghi chức vụ người ký)








Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền


		

		

		Mẫu số: 02/TNDN                  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)



		

		

		



		

		

		



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		___________________



		

		

		



		TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP



		



		(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế  thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản)



		

		[01] Kỳ tính thuế: ٱ Từng lần phát sinh
                              ٱ Quý….Năm.....
                              ٱ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc



		

		[02] Lần đầu ٱ                        [03] Bổ sung  lần thứ: ٱ   

		



		1. Bên chuyển nhượng:



		[04] Tên người nộp thuế...............................................................................................................................






		

[05] Mã số thuế:






		[06] Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................................................



		[07] Quận/huyện:..........................................[08] tỉnh/thành phố:..................................................................



		[09] Điện thoại:............................................[10] Fax:.................................[11] Email:...............................



		2. Bên nhận chuyển nhượng:



		[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:......................................................................................



		[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): 



		

		



		



		[14] Địa chỉ:................................................................................................................................................



		[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản:  Số:  .... ngày  .... tháng .... năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã)  xác nhận  ngày ... tháng ... năm.... (nếu có).



		



		[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):....................................................................................................................





		

[17] Mã số thuế:






		[18] Địa chỉ:..................................................................................................................................................



		[19] Quận/huyện:..........................................[20] Tỉnh/Thành phố:.............................................................



		[21] Điện thoại:............................................ [22] Fax:.................................[23] Email:..............................



		[24] Hợp đồng đại lý: số…………..ngày………………………………………………………………….



		(Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng thì lập bảng kê kèm theo)



		                                                                        Đơn vị tiền: đồng Việt Nam



		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		I

		Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bất động sản

		 

		 



		1

		Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		[25]

		 



		2

		Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		[26]

		 



		2.1

		- Giá vốn của đất chuyển nhượng

		[27]

		 



		2.2

		- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

		[28]

		 



		2.3

		- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

		[29]

		 



		2.4

		- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

		[30]

		 



		2.5

		- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

		[31]

		 



		2.6

		- Chi phí khác

		[32]

		 



		3

		Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26])

		[33]

		 



		4

		Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này

		[34]

		 



		5

		Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33]-[34])

		[35]

		 



		6

		Thuế suất thuế TNDN (25%)

		[36]

		 



		7

		Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])

		[37]

		 



		7.1

		Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ

		[38]

		 



		7.2

		Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] - [38])

		[39]

		 



		II

		Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ

		 

		 



		8

		Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		[40]

		 



		9

		Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tiến độ thu tiền

		[41]

		 



		10

		Thuế suất thuế TNDN (25%)

		[42]

		 



		11

		Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền (2%)

		[43]

		 



		12

		Thuế TNDN tạm nộp: 
- Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất 25 %: [44] = ([40] -[41])x 25%
- Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ 2%: [44] = [40] x 2%

		[44]

		 



		Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.



		

		                                                           Ngày......... tháng........... năm..........



		

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                           NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



		

		Họ và tên:……….                                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



		

		Chứng chỉ hành nghề số................                             Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





15. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cho người nhận QSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hoặc sáp nhập tổ chức (điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung)

 - Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN).


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai và giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (nếu có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); 


+ Một trong các loại văn bản: quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức và chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung, văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật;

+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp có uỷ quyền (nếu có);

+ Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất (nếu có);

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ


 - Thời gian giải quyết: 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT).


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.





   Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lệ phí cấp giấy: Khu vực đô thị: 100.000đ/giấy.




                  Các khu vực còn lại: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN).


+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+  Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011, Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…;



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                     


 (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..………….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                            Người viết đơn

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


       Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		                       Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


                                  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





16. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức nhận chuyển nhượng QSD đất kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất mà phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung) 


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định.

* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Mẫu 03/ĐK-GCN);


+ Hợp đồng chuyển nhượng (Mẫu số 07/HĐCN);


+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; 


+ Giấy chứng nhận QSD đất, Giấy chứng nhận QSH nhà ở, Giấy chứng nhận QSH công trình hoặc Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai (nếu có) và một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 8, 9 và 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ;

+ Văn bản xác nhận nguồn gốc số tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất (nếu có);

+ Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;


+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: (sửa đổi, bổ sung)


+ 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nhận kết quả chuyển mục đích sử dụng đất).

+ 22  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nhận kết quả cấp giấy chứng nhận).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.





   Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lệ phí cấp giấy: Khu vực đô thị: 100.000đ/giấy




               Các khu vực còn lại: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Mẫu 03/ĐK-GCN);

+ Hợp đồng chuyển nhượng (Mẫu số 07/HĐCN)

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.


+ Tờ khai thuê thu nhập cá nhân.


+ Tờ khai tiền sử dụng đất.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 04/2006/TTLB-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 3/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU TÀI SẢN 


GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Dùng cho trường hợp đổi tên; thay đổi diện tích thửa; thay đổi hạn chế quyền và nghĩa vụ tài chính; thay đổi các thông tin về tài sản gắn liền với đất)

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1.Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;






		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ...................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................








Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                     ………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





		III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................






		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu số 07/HĐCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

 

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ......................................

.......................................................................................................................... (2),

cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng: 

             + Sử dụng riêng: ..................................... m2

             + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................

.................................................................................................................................

ĐIỀU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...................................................................... đồng

(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).

2. Phương thức thanh toán: ...................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐIỀU 3 
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .........................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất; 

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU ....... (10)
.............................................................................................

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

		Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .......................................................)

tại .....................................................................................................................(12), 

tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số .........., 

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ..................................................................................................................... và bên B là ……................................................................……..........; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; 


thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế (nếu có):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):………………….................................   


Ngày cấp………………………...Nơi cấp ................................................................................


[04] Tên đại lý thuế (nếu  có):……………………………………...................................................


		            [05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		

		

		





[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .......................... [11] Email: ..........................................


[12] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .......................................Ngày:.......................................................


[13] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: …………………………………………..


       Số ……………………… Do cơ quan:…………………………. Cấp ngày:………………..

[14] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND/ 


Hộ chiếu

		Tỷ lệ sở hữu (%)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi)


Nơi lập 
 Ngày lập:



Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: ....................................



II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[16] Họ và tên: 



		[17] Mã số thuế (nếu có):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[18] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):……………………………………….

[19] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)


Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng
 Ngày lập:



Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: ....................................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


		[20] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[21] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[22] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[23] Bất động sản khác

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[24] Đất


Địa chỉ thửa đất, nhà ở: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất, loại nhà: 



Diện tích (m2): 



[25] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[26] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[27] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ………………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: …………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng): 



VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP


[31] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (đồng): ……………………………………..


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyển nhượng x 2%.


[32] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng): …………………………..


Thuế thu nhập phải nộp = (Giá trị BĐS nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000đ) x 10%.


[33] Thu nhập được miễn thuế (đồng) ........................................................................................................


(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)


[34] Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản = ([31] - [33]) x thuế suất


[35] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng = ([32] - [33] - 10.000.000đ) x 10%


VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


-


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên: ……………………


Chứng chỉ hành nghề số:..........

		Ngày ......tháng ….....năm …....


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)








B - PHẦN XÁC ĐỊNH  GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ


1. Tên người nộp thuế: 



		2. Mã số thuế (nếu có):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





I. Loại bất động sản chuyển nhượng:


		1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		4. Các bất động sản khác

		





II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng:


1. Thửa đất số:……………………Tờ bản đồ số: ............................................................................


      Số nhà, đường phố......................................................................................................................


      Thôn, xóm...............................................................................................………………............


      Phường/xã:..................................................................................................................................


      Quận/huyện.................................................................................................................................


      Tỉnh/ thành phố...........................................................................................................................


2. Loại đất:........................................................................................................................................



3. Loại đường/khu vực: ....................................................................................................................



4. Vị trí (1, 2, 3, 4…):.......................................................................................................................



5. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà:.......................................................................



6. Hạng nhà:......................................................................................................................................



7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:...........................................................................................



8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):


       8.1. Đất:......................................................................................................................................


       8.2. Nhà (m2 sàn nhà):................................................................................................................


9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):


       9.1. Đất:......................................................................................................................................


       9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):..............................................................................................


III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng Việt Nam)


1. Đối với chuyển nhượng:


       1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng) :



       1.2. Giá mua bất động sản (đồng) :



       1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):



       1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản = (1.1) – (1.2) – (1.3) – (1.4)


2. Đối với nhận thừa kế, quà tặng:


       Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất) .................... (đồng)


IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế):


1. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%.


Số thuế thu nhập phát sinh (đồng): ………………………………………………….................


 (Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………….……)

2. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:


Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng – 10.000.000) x 10%.


Số thuế thu nhập phát sinh (đồng): ……………………………………………………................


 (Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………….…)

V. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:







Căn cứ vào tờ khai và các giấy  tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà)……………....................... và ông (bà)....................………………..., cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà)…………………...........…… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản .....................Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn là..................../.


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Ngày ……tháng…… năm ………


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


----------------------------------


		1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):



		1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:



		



		1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		2. Giấy tờ về quyền SDĐ (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  



		



		



		



		3. Đặc điểm thửa đất:



		3.1.Địa điểm (địa chỉ):



		



		3.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:



		3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:



		3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.......... tháng...........năm........



		3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:



		4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):



		4.1.Đất ở tại nông thôn:



		a) Trong hạn mức công nhận đất ở:



		b) Trên hạn mức công nhận đất ở:



		4.2. Đất ở tại đô thị:



		a) Diện tích sử dụng riêng:



		



		b) Diện tích sử dụng chung:



		4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:



		4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối:



		5. Các khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền SDĐ (nếu có):



		5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:



		5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):



		5.3. Miễn, giảm tiền SDĐ (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ): 



		



		



		



		6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước...



		



		



		





17. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (đối với tổ chức) (sửa đổi, bổ sung)


 - Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 02/ĐK-GCN);

+ Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy;


+ Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 15  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (sửa đổi, bổ sung)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có):


+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.





   Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lệ phí cấp giấy: Giấy chứng nhận chỉ có QSD đất: 20.000đ/giấy.


                Giấy chứng nhận có QSD đất và tài sản gắn liền với đất: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 02/ĐK-GCN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 02/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)






		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND ......................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT               (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………….


  ............................................................................................................................................... ………………………………


............................................................................................................................................... ………………………………


............................................................................................................................................... ………………………………


 1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………… ………………………………


   .............................................................................................................................................. .........................................


(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)



		2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi


   2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….……… …………………………; 


   2.3. Ngày cấp GCN …   / …  / ………..………………………………



		3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ..................................................................... ………………………………


.................................................................................................................................................. ………………………………


   .............................................................................................................................................. .........................................


   .............................................................................................................................................. .........................................






		4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)



		4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:


   - Thửa đất số: ………………..…….…………………; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....………………; 


   - Diện tích: ……..…...……..................…………… m2

   - …………………………….………………………… 


   - …………………………….…………………………

		4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:


   - Thửa đất số: ………………..…….….……………; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....………………; 


   - Diện tích: …………..……............. ……………m2


   - …………………………………………………


   - …………………………………………………



		5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)


    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


  - Tên công trình: ……………….………………………;


  - Diện tích xây dựng: ............................. …………… m2;


  - 



  

		5.2. Thông tin có thay đổi:


 - Tên công trình: ……………………………………;


 - Diện tích xây dựng: ......................... …………… m2;


 - 



   
   



		6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


……………………………………………….……………;


…………………………………………………………….;


…………………………………………………………….;

		6.2. Thông tin có thay đổi:


………………………………………….……………;


………………………………………….……………;


……………………………………………………….;



		7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)


  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


…………………………………………………………….;


…………………………………………………………….;




		7.2. Thông tin có thay đổi:


……………………………………………………….;


……………………………………………………….;



		8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo


   - Giấy chứng nhận đã cấp ;


  ....................................................................................................................................... …………………………........


 ........................................................................................................................................... …………………………....


   ............................................................................................................................................ ………………………………..


 ........................................................................................................................................... ………………………………....








Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                            (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 






		.............................................................................................................................................. .........................................


   .............................................................................................................................................. .........................................


   .............................................................................................................................................. .........................................


   .............................................................................................................................................. .........................................






		…………, ngày…./…/ …..


Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		…………, ngày…/…./ …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. .........................................


.............................................................................................................................................. .........................................


............................................................................................................................................. ..........................................


....................................................................................................................................... ................................................


   .............................................................................................................................................. .........................................


   .............................................................................................................................................. .........................................


(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)








18. Thủ tục: Cấp đổi không chứng nhận bổ sung QSH tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận (điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung)


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 02/ĐK-GCN).


+ Giấy chứng nhận đã cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (sửa đổi, bổ sung)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận chỉ có QSD đất: 20.000đ/giấy


+ Lệ phí  cấp giấy CN có QSD đất và tài sản gắn liền với đất: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 02/ĐK-GCN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 02/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)






		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND ......................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT               (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………. ....................................................................................................................................................   ....................................................................................................................................................   ....................................................................................................................................................   


 1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………… ..


  .................................................................................................................................................... 


  .................................................................................................................................................... 


(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)



		2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi


   2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………………………; 


   2.3. Ngày cấp GCN …   / …  / ………..………………………………



		3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .....................................................................


..................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................. 


.................................................................................................................................................. 






		4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)



		4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:


   - Thửa đất số: ………………..……………; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....……; 


   - Diện tích: ……..…...……..................… m2

   - …………………………….………………… 


   - ………………………………………….……

		4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:


   - Thửa đất số: ………………..…….……; 


   - Tờ bản đồ số: …………………...……; 


   - Diện tích: ……….......... ……………m2


   - ……………….…………………………


   - ……………….…………………………



		5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)


    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


  - Tên công trình: …….………………………;


  - Diện tích xây dựng: ............... …………… m2;


  - 



   
  
 

		5.2. Thông tin có thay đổi:


 - Tên công trình: ………………………;


 - Diện tích xây dựng: .......…………… m2;


 - 



   
   



		6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


………………………………….……………;


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		6.2. Thông tin có thay đổi:


…………………………….……………;


…………………………….……………;


………………………………………….;



		7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)


  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


………………………………………………….;


………………………………………………….;




		7.2. Thông tin có thay đổi:


…………………………………………….;


…………………………………………….;



		8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo


   - Giấy chứng nhận đã cấp ;


  .....................................................................................................................................................


  .....................................................................................................................................................


  .....................................................................................................................................................


  .....................................................................................................................................................








Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                               (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 






		..............................................................................................................................................


   .............................................................................................................................................. 


   .............................................................................................................................................. 


   .............................................................................................................................................. 


   .............................................................................................................................................. 






		…………, ngày…./…/ …..


Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		…………, ngày…/…./ …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		.................................................................................................... .........................................


.................................................................................................... .........................................


................................................................................................... ..........................................


............................................................................................. ................................................


   .................................................................................................... .........................................


   .................................................................................................... .........................................


(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)








19. Thủ tục: Cấp đổi, có chứng nhận bổ sung QSH tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận (thống kê mới) 

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 02/ĐK-GCN).


+ Giấy chứng nhận đã cấp.


+ Hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản để giải quyết theo quy định tại  Điều 20 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, như sau:


. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN).


. Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 8 của Nghị định này; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 của Nghị định này; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và giấy tờ tại khoản 7 Điều 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).

. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


 - Thời gian giải quyết: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có):


+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.





   Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lệ phí chứng nhận có QSD đất và tài sản gắn liền với đất: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 02/ĐK-GCN);

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..………….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 02/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)






		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		Kính gửi: UBND ......................................................................

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT               (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………. ....................................................................................................................................................   ....................................................................................................................................................   ....................................................................................................................................................   


 1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………… ..


  .................................................................................................................................................... 


  .................................................................................................................................................... 


(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)



		2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi


   2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………………………; 


   2.3. Ngày cấp GCN …   / …  / ………..………………………………



		3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .....................................................................


..................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................. 


.................................................................................................................................................. 






		4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)



		4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:


   - Thửa đất số: ………………..……………; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....……; 


   - Diện tích: ……..…...……..................… m2

   - …………………………….………………… 


   - ………………………………………….……

		4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:


   - Thửa đất số: ………………..…….……; 


   - Tờ bản đồ số: …………………...……; 


   - Diện tích: ……….......... ……………m2


   - ……………….…………………………


   - ……………….…………………………



		5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)


    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


  - Tên công trình: …….………………………;


  - Diện tích xây dựng: ............... …………… m2;


  - 



   
  
 

		5.2. Thông tin có thay đổi:


 - Tên công trình: ………………………;


 - Diện tích xây dựng: .......…………… m2;


 - 



   
   



		6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


………………………………….……………;


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		6.2. Thông tin có thay đổi:


…………………………….……………;


…………………………….……………;


………………………………………….;



		7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)


  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


………………………………………………….;


………………………………………………….;




		7.2. Thông tin có thay đổi:


…………………………………………….;


…………………………………………….;



		8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo


   - Giấy chứng nhận đã cấp ;


  .....................................................................................................................................................


  .....................................................................................................................................................


  .....................................................................................................................................................


  .....................................................................................................................................................








Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                               (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 






		   .............................................................................................................................................. 


   .............................................................................................................................................. 


   .............................................................................................................................................. 






		…………, ngày…./…/ …..


Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		…………, ngày…/…./ …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		................................................................................................... ..........................................


............................................................................................. ................................................


   .................................................................................................... .........................................


(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)





20. Thủ tục: Đính chính đối với giấy chứng nhận đã cấp (điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT, số 18 đường Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, nội dung của giấy chứng nhận đã cấp  và  hồ sơ xin điều chỉnh:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để bổ sung theo quy định;


* Bước 3 : Nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, số 18 đường Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng, theo các bước sau:


+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí, hướng dẫn người nhận giấy chứng nhận QSD đất mang phiếu đến nộp lệ phí tại Bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận nộp lệ phí và ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Đơn xin đính chính Giấy chứng nhận;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;


+ Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đính chính giấy chứng nhận.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (sửa đổi, bổ sung)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường (sửa đổi, bổ sung)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đính chính nội dung vào trang 4 giấy chứng nhận đã cấp


- Lệ phí (nếu có): + Lệ phí xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận: 20.000 đồng/giấy

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đất đai năm 2003.


+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

21. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình (Đối với trường hợp xác nhận thay đổi vào giấy) (gộp lại từ 04 thủ tục trước đây có mã số trên CSDLQG: T-STG-034658-TT; T-STG-034651-TT; T-STG-034640-TT; T-STG-034654-TT; điều chỉnh tên và sửa đổi bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN);


+ Một trong các loại Giấy chứng nhận đã cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động;

+ Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nội dung biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.


 Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


+ Lệ phí xác nhận thay đổi QSD đất: 20.000đ/giấy


+ Lệ phí xác nhận thay đổi QSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)


+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


    Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................... 


 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

...............................................................................................................................................

  (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


……………………………….….………...;


………………………….……….………...;


………………………….…………………;


…………………….………………………;



		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ......................................................................................................................................... 


      .........................................................................................................................................


      .........................................................................................................................................      





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... / ... /......

                                             Người viết đơn

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)






		III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................






		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





22. Thủ tục:  Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình (Đối với trường hợp phải cấp mới giấy theo khoản 1 Điều 19 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT năm 2009) (điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung) 


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN);

+ Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu số 16/ĐK) (nếu trường hợp xin tách thửa đất, hợp thửa đất);

+ Một trong các loại Giấy chứng nhận đã cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động; 


+ Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nội dung biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.





Các khu vực còn: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lê phí cấp giấy:


. Trường hợp cấp giấy chỉ có quyền sử dụng đất:

 Khu vực đô thị: 100.000đ/giấy




 Các khu vực còn lại: 50.000đ/giấy.


.Trường hợp cấp giấy có đất gắn liền với tài sản:


Diện tích xây dựng nhỏ hơn 500m2: 200.000đ/giấy.


Diện tích xây dựng từ 500m2  đến 1.000m2: 350.000đ/giấy.

Diện tích xây dựng lớn hơn 1.000m2: 500.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN);

+ Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu số 16/ĐK)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+  Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


    Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................... 


 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

...............................................................................................................................................

  (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


……………………………….….………...;


………………………….……….………...;


………………………….…………………;


…………………….………………………;



		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ......................................................................................................................................... 


      .........................................................................................................................................


      .........................................................................................................................................      





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... / ... /......

                                             Người viết đơn

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)






		III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 


................................................................................................................................................






		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

		Mẫu số 16/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút,ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)





		ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT




		



		Kính gửi:........................................................................... 


……………………………………………………..

		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................


  1.2 Địa chỉ........................................................................................................................... .....


.....................................................................................................................................................



		2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:



		2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:


   a) Thửa đất số:………..…..………….……;            b) Tờ bản đồ số:…....…............………;


   c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..… 


   d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .......................................................................


       Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......



		2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:



		Thửa đất số

		Tờ bản đồ số

		Địa chỉ thửa đất

		Số phát hành


Giấy chứng nhận

		Số vào sổ cấp giấy 


chứng nhận



		

		

		

		

		



		3. Lý do tách, hợp thửa đất...................................................................................................... .....................................................................................................................................................



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;


      - Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);


         ..................................................................................................................................... 


      






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                 ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                        Người viết đơn


                                                                                                           (ký, ghi rõ họ tên)                                             

		II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn:


    - Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc xin hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất; 


   - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất; 


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


  - Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


  - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất"; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 


23. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

a) Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN);


+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT;


+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

b) Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm có: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN);


+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất;


+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT;


+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

c) Trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK-GCN);


+ Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất;


+ Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT;


+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;


+ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất. 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 17  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+ Phí thẩm định: Khu vực các phường, thị trấn: 1.000.000đ/hồ sơ.




               Các khu vực còn lại: 500.000đ/hồ sơ.


+ Lê phí cấp giấy:


           . Trường hợp cấp giấy chỉ có quyền sử dụng đất:


 Khu vực đô thị: 100.000đ/giấy

 Các khu vực còn lại: 50.000đ/giấy.


.Trường hợp cấp giấy có đất gắn liền với tài sản:


Diện tích xây dựng nhỏ hơn 500m2: 200.000đ/giấy.


Diện tích xây dựng từ 500m2  đến 1.000m2: 350.000đ/giấy.

Diện tích xây dựng lớn hơn 1.000m2: 500.000đ/giấy.


.Trường hợp cấp giấy CN tài sản gắn liền với đất:


Diện tích xây dựng nhỏ hơn 500m2: 200.000đ/giấy.


Diện tích xây dựng từ 500m2  đến 1.000m2: 300.000đ/giấy.

Diện tích xây dựng lớn hơn 1.000m2: 400.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(Mẫu 01/ĐK-GCN);

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.


+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………

		a) Loại cây: …………....…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….…….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Đề………..………….…………………... 


  6.3.  nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh (

[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................


[05] Mã số thuế: .............................................................................................


[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................


[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................


[13] Mã số thuế: .............................................................................................


[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................


[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................


[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................


		ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		  Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		   a) Tự xây dựng:



		    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:




		Ngày......... tháng........... năm..........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; 


thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế (nếu có):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………...............   


Ngày cấp………………………...Nơi cấp .................................................


[04] Tên đại lý thuế (nếu  có):……………………………................


		            [05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		

		

		





[06] Địa chỉ: …………………………………………………………….


[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .................................................


[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .......................... [11] Email: ..........................................


[12] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .......................................Ngày:....................................


[13] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: ………………………………..


       Số ……………………… Do cơ quan:…………………………. Cấp ngày[14] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND/ 


Hộ chiếu

		Tỷ lệ sở hữu (%)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi)


Nơi lập 
 Ngày lập:



Cơ quan chứng thực ………………………Ngày chứng thực: ....................................



II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[16] Họ và tên: 



		[17] Mã số thuế (nếu có):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[18] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):………………………….

[19] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)


Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng
 Ngày lập:



Cơ quan chứng thực …………………………Ngày chứng thực: ....................................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


		[20] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[21] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[22] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[23] Bất động sản khác

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[24] Đất


Địa chỉ thửa đất, nhà ở: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất, loại nhà: 



Diện tích (m2): 



[25] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho…): 



[26] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[27] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ………………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: …………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng): 



VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP


[31] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (đồng): ……………………………………..


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyển nhượng x 2%.


[32] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng): …………………………..


Thuế thu nhập phải nộp = (Giá trị BĐS nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000đ) x 10%.


[33] Thu nhập được miễn thuế (đồng) ........................................................................................................


(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)


[34] Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản = ([31] - [33]) x thuế suất


[35] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng = ([32] - [33] - 10.000.000đ) x 10%


VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


-


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên: ……………………


Chứng chỉ hành nghề số:..........

		Ngày ......tháng ….....năm …....


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)








B - PHẦN XÁC ĐỊNH  GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ


1. Tên người nộp thuế: 



		2. Mã số thuế (nếu có):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





I. Loại bất động sản chuyển nhượng:


		1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		4. Các bất động sản khác

		





II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng:


1. Thửa đất số:……………………Tờ bản đồ số: ............................................................


      Số nhà, đường phố.................................................................................................


      Thôn, xóm...............................................................................................………………............


      Phường/xã:..................................................................................................................................


      Quận/huyện.................................................................................................................................


      Tỉnh/ thành phố.................................................................................................


2. Loại đất:................................................................................................................



3. Loại đường/khu vực: .............................................................................................



4. Vị trí (1, 2, 3, 4…):...................................................................................................



5. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà:...................................................



6. Hạng nhà:.....................................................................................................................



7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:.............................................................................



8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):


       8.1. Đất:...................................................................................................................


       8.2. Nhà (m2 sàn nhà):...................................................................................................


9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):


       9.1. Đất:......................................................................................................................


       9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):................................................................................


III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng Việt Nam)


1. Đối với chuyển nhượng:


       1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng) :



       1.2. Giá mua bất động sản (đồng) :



       1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):



       1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản = (1.1) – (1.2) – (1.3) – (1.4)


2. Đối với nhận thừa kế, quà tặng:


       Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất) .................... (đồng)


IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế):


1. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%.


Số thuế thu nhập phát sinh (đồng): ……………………………………….................


 (Viết bằng chữ:……………………………………………………………………….……………)

2. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:


Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng – 10.000.000) x 10%.


Số thuế thu nhập phát sinh (đồng): ……………………………………………................


 (Viết bằng chữ:……………………………………………………………………….……………)

V. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:







Căn cứ vào tờ khai và các giấy  tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà)……………....................... và ông (bà)....................………………..., cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà)…………………...........…… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản .....................Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn là..................../.


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Ngày ……tháng…… năm ………


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








24. Thủ tục: Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.(điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung) 


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đến nhận giấy thông báo nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.


* Bước 4: Sau  khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tổ chức nộp lại biên lai thuế cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Bước 5: Tổ chức đến nhận giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung) 

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN);


+ Hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận chấm dứt góp vốn;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung) 

+ Lệ phí xác nhận thay đổi QSD đất: 20.000đ/giấy


+ Lệ phí xác nhận thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất: 50.000đ/giấy.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung) 

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung) 

+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, Quy định về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010, Quy định bổ sung về giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế…



+ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………


..............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;


2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;



		3. Nội dung biến động



		3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


-.…………………………………………….;


-.…………………………………………….;


-.…………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		3.2. Nội dung sau khi biến động:


-….……………………………………….;


-….……………………………………….;


-….……………………………………….;


……………………………….….………...;


………………………….……….………...;






		4. Lý do biến động


.............................................................................................................................................;


.............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.


……………, ngày .... / ... /......

Người viết đơn

                                                             (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








25. Thủ tục: Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất (điều chỉnh tên theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Khi đi đến nộp hồ sơ, tổ chức đang sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tổ chức xin thế chấp.         


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận và trao kết quả cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC;


+ Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ;


+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm (Xác nhận giao dịch bảo đảm vào đơn yêu cầu và giấy chứng nhận đã cấp).


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


 + Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/trường hợp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  (Mẫu số 01/ĐKTC)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ Về đăng ký giao dịch bảo đảm;

+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 Liên bộ Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


+ Thông tư số liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường  V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 Liên bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:


_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _


Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _ 


 Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _


Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:





		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP





		1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ: 



1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



2.2. Địa chỉ liên hệ: 



2.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


2.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1. 1.     GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất  



3.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



3.1.3. Diện tích đất thế chấp:
m2


(ghi bằng chữ:
)

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 



b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




3.2. Tài sản gắn liền với đất: 


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 








		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;      Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        



 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)





HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 08/BSCB.


2. Mô tả về tài sản thế chấp:


2.1. Tại tiết (b) điểm 3.1.4: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì ghi số trang, số quyền sổ địa chính, ngày tháng năm lập sổ.


2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …) số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình; địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS. 


3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.

26. Thủ tục: Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (điều chỉnh tên theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung)


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Khi đi đến nộp hồ sơ, tổ chức đang sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tổ chức xin thế chấp.         


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận và trao kết quả cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC;


+ Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ;


+ Giấy chứng nhận QSH nhà ở (nếu có);


+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thế chấp (Xác nhận thế chấp vào đơn yêu cầu và giấy chứng nhận đã cấp)


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


+ Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/trường hợp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 Liên bộ Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


+ Thông tư số liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường  V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 Liên bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 


_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 


Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _


Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ: 



1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



2.2. Địa chỉ liên hệ: 



2.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


2.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1. 1.     GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất  



3.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



3.1.3. Diện tích đất thế chấp:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 



b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




3.2. Tài sản gắn liền với đất: 


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 








		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;      Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        



 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 08/BSCB.


2. Mô tả về tài sản thế chấp:


2.1. Tại tiết (b) điểm 3.1.4: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì ghi số trang, số quyền sổ địa chính, ngày tháng năm lập sổ.


2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …) số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình; địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS. 


3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn./.

27. Thủ tục: Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai… (điều chỉnh tên theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung)


- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Khi đi đến nộp hồ sơ, tổ chức đang sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tổ chức xin thế chấp.         


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận và trao kết quả cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC;


+ Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai...;

+ Bản sao Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực (nếu có);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ;


+ Giấy chứng nhận QSH nhà ở (nếu có);


+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thế chấp (Xác nhận thế chấp vào đơn yêu cầu và giấy chứng nhận đã cấp)


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


+ Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/trường hợp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 Liên bộ Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


+ Thông tư số liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường  V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 Liên bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 


_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 


Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _


Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ: 



1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



2.2. Địa chỉ liên hệ: 



2.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


2.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1. 1.     GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất  



3.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



3.1.3. Diện tích đất thế chấp:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 



b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




3.2. Tài sản gắn liền với đất: 


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 








		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;      Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        



 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 08/BSCB.


2. Mô tả về tài sản thế chấp:


2.1. Tại tiết (b) điểm 3.1.4: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì ghi số trang, số quyền sổ địa chính, ngày tháng năm lập sổ.


2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …) số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình; địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS. 


3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn./.

28. Thủ tục: Xác nhận thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký (thống kê mới)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Khi đi đến nộp hồ sơ, tổ chức đang sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tổ chức xin thế chấp.         


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:  Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận và trao kết quả cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Mẫu số 03/ĐKTĐ);


+ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm đã ký hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đó;


+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thế chấp (Xác nhận vào đơn yêu cầu và giấy chứng nhận QSD đất).


- Lệ phí (nếu có): Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000 đồng/trường hợp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): 


+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Mẫu số 03/ĐKTĐ).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đất đai năm 2003;


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ Về đăng ký giao dịch bảo đảm


+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 Liên bộ Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 


+ Thông tư số liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường  V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 Liên bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI


NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI



		1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi:

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		

		     Bên bảo lãnh

		     Bên nhận bảo lãnh 



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


1.2. Địa chỉ liên hệ: 


1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      :

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất 



2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 


2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: 









		3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Nội dung yêu cầu thay đổi: 








		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.





		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        



 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi:


1.1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh): 


2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 03/ĐKTĐ không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.


3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu đăng ký thay đổi:

3.1. Trường hợp thay đổi một trong các bên thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì phải ghi đầy đủ các thông tin về bên thế chấp mới đó (hoặc bên bảo lãnh mới đó) phù hợp với hợp đồng thế chấp (hoặc bảo lãnh). Cụ thể:

a) Đối với cá nhân là người Việt Nam ở trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; 


b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; 


c) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức nước ngoài thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập.


d) Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp mới, bên nhận thế chấp mới; bên bảo lãnh mới, bên nhận bảo lãnh mới mà không còn chỗ để ghi tại mẫu số 03/ĐKTĐ thì sử dụng mẫu số 08/BSCB.

3.2. Trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến tài sản thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì phải kê khai đầy đủ các thông tin về tài sản đó. Nội dung kê khai tương tự như nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký.  Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp, bảo lãnh mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 03/ĐKTĐ thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS./.


29. Thủ tục: Xác nhận Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm. (điều chỉnh tên theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Khi đi đến nộp hồ sơ, tổ chức đang sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tổ chức xin thế chấp.         


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;


+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định;


* Bước 3: Tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:


 Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận và trao kết quả cho người đến nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ((Mẫu số 04/XĐK);


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận được cấp qua các thời kỳ;


+ Văn bản đồng ý xóa đăng ký giao dịch bảo đảm của người nhận bảo đảm, trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm;


+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận xóa thế chấp (Xác nhận vào đơn yêu cầu và giấy chứng nhận QSD đất).


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+  Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/trường hợp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đề nghị xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 04/XĐK);


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ Về đăng ký giao dịch bảo đảm;

+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 Liên bộ Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


+ Thông tư số liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường  V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 Liên bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 


_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 


Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _


Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU XOÁ


ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH



		1. Người yêu cầu xóa đăng ký:

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		

		     Bên bảo lãnh

		     Bên nhận bảo lãnh 



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ: 



1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      đối với các tài sản sau đây:


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất  



2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 



b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: 








		3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Lý do xóa đăng ký: 




 



		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp/bảo lãnh theo những nội dung được kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký hết hiệu lực:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        



 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần xóa thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.

II. Lĩnh vực Môi trường


1. Thủ tục: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (sửa đổi, bổ sung)

-  Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ). 


* Bước 3: Xem xét hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ dự án hoặc đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. 


* Bước 4: Tổ chức họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


* Bước 5: Trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.


* Bước 6: Chứng thực Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chứng thực vào cuốn báo cáo đánh giá tác động môi trường.


* Bước 7: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


+ Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);


+ Bảy (07) báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được đóng thành quyển theo mẫu quy định. (số lượng báo cáo có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công tác thẩm định).


Trường hợp dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã có một trong các loại giấy phép môi trường (GPMT) tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, phải cung cấp thêm một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.


Trường hợp dự án đã được phê duyệt ĐTM nhưng chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo ĐTM (bao gồm: a. thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 36 tháng kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt BC ĐTM; b. thay đổi quy mô, công suất  hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải, hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán, dự báo trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.) hồ sơ phải kèm thêm một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án trước đó.


Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ .


- Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp dự án phức tạp về  đánh giá môi trường, thời hạn giải quyết tối đa là 65 ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có dự án nằm trong danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường được chứng thực.


- Lệ phí (nếu có): Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 5.000.000 đ/hồ sơ (năm triệu đồng)(sửa đổi, bổ sung)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).


+ Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).


+ Cấu trúc và yêu cầu về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).


+ Mẫu chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.7 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).


- Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ TNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng  về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

(Thời hạn hiệu lực: có hiệu lực đến khi dự án kết thúc hoặc thay đổi quy mô, công suất)

PHỤ LỤC 2.3


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


		(1)
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số: ...


V/v thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án (2)

		(Địa danh), ngày…  tháng … năm …





Kính gửi: (3)


Chúng tôi là: (1), chủ dự án (2), thuộc mục số... Phụ lục II (hoặc thuộc mục số... Phụ lục III) Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.


Dự án đầu tư do... phê duyệt.


- Địa điểm thực hiện Dự án:…;


- Địa chỉ liên hệ:…;


- Điện thoại:…; Fax:…; E-mail: …


Xin gửi đến quý (3)  hồ sơ gồm:


- Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương);


- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.


Đề nghị (3) thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường của Dự án.

		Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …

		(4)


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Chủ dự án; 


(2) Tên đầy đủ của Dự án; 


(3) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 


(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.


PHỤ LỤC 2.4


MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


		(Cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án (nếu có))


(Chủ dự án)


BÁO CÁO


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


của Dự án (1)


CHỦ DỰ ÁN (*)


(Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ký, ghi họ tên, đóng dấu) (**)


ĐƠN VỊ TƯ VẤN (nếu có) (*)


(Đại diện có thẩm quyền của đơn vị ký, ghi họ tên, đóng dấu)


Tháng… năm…








Ghi chú: 


(1) Tên đầy đủ, chính xác của Dự án;


(*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.


(**) Chỉ bắt buộc đóng dấu nếu chủ dự án là pháp nhân.


PHỤ LỤC 2.5


CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT


DANH MỤC CÁC BẢNG


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ


TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


Cần nêu rõ các nội dung chính của dự án, các tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế- xã hội, các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và chương trình quản lý môi trường. Bản tóm tắt cần được trình bày súc tích với văn phong dễ hiểu, không nặng tính kỹ thuật và có dung lượng không quá 10% tổng số trang của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).


MỞ ĐẦU


1. Xuất xứ của dự án:


1.1. Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án đầu tư (sự cần thiết phải đầu tư dự án), trong đó nêu rõ là loại dự án mới, dự án bổ sung, dự án mở rộng, dự án nâng cấp hay dự án loại khác. 


Lưu ý: 


- Đối với trường hợp lập lại báo cáo ĐTM, phải nêu rõ lý do lập lại và nêu rõ số, thời gian ban hành, cơ quan ban hành quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án trước đó.


- Đối với trường hợp dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất, phải nêu rõ văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận/đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt/văn bản xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động.


1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương của dự án).


1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt (nêu rõ hiện trạng của các quy hoạch phát triển có liên quan đến dự án: đang trong giai đoạn xây dựng để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt hoặc đã được phê duyệt thì nêu đầy đủ tên gọi của quyết định phê duyệt).


1.4. Trường hợp dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác thì phải nêu đầy đủ tên gọi của khu đó, sao và đính kèm các văn bản sau vào Phụ lục của báo cáo ĐTM:


- Quyết định phê duyệt (nếu có) báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác.


- Văn bản xác nhận (nếu có) đã thực hiện/hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với trường hợp báo cáo ĐTM của dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác đi vào vận hành sau ngày 01 tháng 7 năm 2006).


2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM


2.1. Liệt kê các văn bản pháp luật và kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án, trong đó nêu đầy đủ, chính xác mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản.


2.2. Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng bao gồm các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam, tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành; các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác được sử dụng trong báo cáo ĐTM của dự án.


2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường.


3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM


Liệt kê đầy đủ các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM và phân loại thành hai nhóm: 


- Các phương pháp ĐTM;


- Các phương pháp khác (điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đo đạc và phân tích môi trường...).


4. Tổ chức thực hiện ĐTM


4.1. Nêu tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án, trong đó chỉ rõ việc có thuê hay không thuê đơn vị tư vấn, nêu rõ tên đơn vị tư vấn, họ và tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ liên hệ của đơn vị tư vấn.


4.2. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án (bao gồm các thành viên của chủ dự án và các thành viên của đơn vị tư vấn, nêu rõ học hàm, học vị, chuyên ngành đào tạo của từng thành viên).


Chương 1


MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN


1.1. Tên dự án


Nêu chính xác như tên trong dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương của dự án).


1.2. Chủ dự án


Nêu đầy đủ: chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; họ tên và chức danh của người đại diện theo pháp luật của chủ dự án.


1.3. Vị trí địa lý của dự án


Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới…) của địa điểm thực hiện dự án trong mối tương quan với:


- Các đối tượng tự nhiên (hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối, ao hồ và các vực nước khác; hệ thống đồi núi; khu bảo tồn…). 


- Các đối tượng kinh tế - xã hội (khu dân cư; khu đô thị; các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử…). 


- Các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án, đặc biệt là các đối tượng có khả năng bị tác động bởi dự án.


- Các phương án vị trí của dự án (nếu có) và phương án lựa chọn. Lưu ý mô tả cụ thể hiện trạng quản lý và sử dụng đất trên diện tích đất của dự án.


Các thông tin về các đối tượng tại mục này phải được thể hiện trên sơ đồ vị trí địa lý (trường hợp cần thiết, chủ dự án bổ sung bản đồ hành chính vùng dự án hoặc ảnh vệ tinh) và có chú giải rõ ràng. 


1.4. Nội dung chủ yếu của dự án (phương án lựa chọn)


1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án


1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án


Liệt kê đầy đủ, mô tả chi tiết về khối lượng và quy mô (không gian và thời gian) của các hạng mục của dự án có khả năng gây tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án, kèm theo sơ đồ, bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí tất cả các hạng mục công trình hoặc các sơ đồ, bản vẽ riêng lẻ cho từng hạng mục công trình. Các công trình được phân thành 2 loại sau:


- Các hạng mục công trình chính: công trình phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án;


- Các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động của công trình chính, như: giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cung cấp điện, cung cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, cây xanh phòng hộ môi trường, trạm xử lý nước thải, nơi xử lý hoặc trạm tập kết chất thải rắn (nếu có), các công trình bảo vệ rừng, tài nguyên thủy sản, phòng chống xâm nhập mặn, lan truyền nước phèn, ngăn ngừa thay đổi chế độ thủy văn, phòng chống xói lở, bồi lắng; các công trình ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ, sự cố môi trường (nếu có) và các công trình khác (tùy thuộc vào loại hình dự án).


1.4.3. Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án


1.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 


Mô tả chi tiết, cụ thể về công nghệ sản xuất, vận hành từng hạng mục công trình có khả năng gây tác động đến môi trường, kèm theo sơ đồ minh họa. Trên các sơ đồ minh họa này phải chỉ rõ các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh như: nguồn phát sinh chất thải và các yếu tố gây tác động khác không do chất thải gây ra như thay đổi cân bằng nước, bồi lắng, xói lở, chấn động, ồn, xâm phạm vùng sinh thái tự nhiên, xâm phạm vào khu dân cư, điểm di tích, công trình tôn giáo văn hóa, khu sản xuất, kinh doanh. 

1.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị


Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị chính cần có của dự án (nếu là thiết bị công nghệ cũ thì cần làm rõ tỷ lệ phần trăm của thiết bị).


1.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm (đầu ra) của dự án


Liệt kê đầy đủ thành phần và tính chất của các loại nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm (đầu ra) của dự án kèm theo chỉ dẫn về tên thương hiệu và công thức hóa học (nếu có).


1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án


Mô tả chi tiết về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình của dự án từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành và đi vào vận hành chính thức và có thể thể hiện dưới dạng biểu đồ.


1.4.8. Vốn đầu tư


Nêu rõ tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, trong đó, chỉ rõ mức đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường của dự án.


1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án


Yêu cầu: 


- Đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này, nội dung của mục 1.4 cần phải thể hiện thêm các thông tin về cơ sở đang hoạt động đặc biệt là các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng trong dự án bổ sung, dự án mở rộng, dự án nâng cấp; các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được thay đổi, điều chỉnh, bổ sung.


- Đối với dự án được lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được  quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này, nội dung của mục 1.4 cần làm rõ hiện trạng thi công các hạng mục công trình của dự án, thể hiện rõ các thông tin về những thay đổi, điều chỉnh của dự án.


Chương 2


ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN


2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên


2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất


Chỉ đề cập và mô tả những đối tượng, hiện tượng, quá trình có thể bị tác động bởi dự án (đối với dự án có làm thay đổi các yếu tố địa lý, cảnh quan; dự án khai thác khoáng sản và dự án liên quan đến các công trình ngầm thì phải mô tả một cách chi tiết); chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


2.1.2. Điều kiện về khí tượng


Chỉ trình bày các đặc trưng khí tượng có liên quan đến dự án và/hoặc làm căn cứ cho các tính toán có liên quan đến ĐTM (nhiệt độ không khí, độ ẩm, vận tốc gió, hướng gió, tần suất gió, nắng và bức xạ, lượng mưa, bão và các điều kiện về khí tượng dị thường khác); chỉ rõ độ dài chuỗi số liệu; nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


2.1.3. Điều kiện thủy văn/hải văn


Chỉ trình bày các đặc trưng thủy văn/hải văn có liên quan đến dự án và/hoặc làm căn cứ cho các tính toán có liên quan đến ĐTM (mực nước, lưu lượng, tốc độ dòng chảy và các điều kiện về thủy văn/hải văn khác); chỉ rõ độ dài chuỗi số liệu; nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý


Chỉ đề cập và mô tả những thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án như: môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án (lưu ý hơn đến các vùng bị ảnh hưởng ở cuối các hướng gió chủ đạo), nguồn nước tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án, đất, trầm tích và hệ sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chất thải và các yếu tố khác của dự án. 


Đối với môi trường không khí, nước, đất và trầm tích đòi hỏi như sau:


- Chỉ dẫn rõ ràng các số liệu đo đạc, phân tích tại thời điểm tiến hành ĐTM về chất lượng môi trường khu vực dự án (lưu ý: các điểm đo đạc, lấy mẫu phải có mã số, có chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, đồng thời, phải được thể hiện bằng các biểu, bảng rõ ràng và được minh họa bằng sơ đồ bố trí các điểm trên nền bản đồ khu vực. Việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích phải tuân thủ quy trình, quy phạm về quan trắc, phân tích môi trường; kết quả đo đạc, lấy mẫu, phân tích phải được hoàn thiện và được xác nhận của các đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật);


- Nhận xét về mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất và trầm tích được đánh giá so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Nhận định về nguyên nhân, nguồn gốc ô nhiễm. Trong trường hợp có đủ cơ sở dữ liệu về môi trường, đánh giá sơ bộ về sức chịu tải của môi trường ở khu vực dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.


2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học


Cần có số liệu mới nhất về các hệ sinh thái trên cơ sở khảo sát thực tế do chủ dự án hoặc chủ dự án ủy nhiệm cơ quan tư vấn thực hiện, hoặc tham khảo từ các nguồn khác.


- Nêu số liệu, thông tin về các hệ sinh thái cạn có thể bị tác động bởi dự án, bao gồm: các nơi cư trú, các vùng sinh thái nhạy cảm (đất ngập nước, các vườn quốc gia, khu bảo vệ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển trong và lân cận khu vực dự án), khoảng cách từ dự án đến các vùng sinh thái nhạy cảm gần nhất. Diện tích các loại rừng (nếu có); danh mục các loài thực vật, động vật hoang dã, các loài sinh vật được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án.


- Nêu số liệu, thông tin về các hệ sinh thái nước có thể bị tác động bởi dự án, bao gồm các đặc điểm hệ sinh thái nước, danh mục các loài phiêu sinh, động vật đáy, cá và tài nguyên thủy sản khác.


Yêu cầu:


- Cần có số liệu mới nhất về điều kiện môi trường tự nhiên trên cơ sở khảo sát thực tế do chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn thực hiện. Nếu là số liệu của các đơn vị khác cần ghi rõ nguồn, thời gian khảo sát.


- Đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này, trên cơ sở số liệu hiện có, nội dung của mục 2.1 Phụ lục này cần bổ sung các thông tin về các thay đổi môi trường tự nhiên so với thời điểm phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án trước đó và nêu rõ số liệu về kết quả giám sát, quan trắc môi trường đã được thực hiện đối với cơ sở đang hoạt động. Phân tích các nguyên nhân của các thay đổi đó.


2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội


2.2.1. Điều kiện về kinh tế


Chỉ đề cập đến những hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác), nghề nghiệp, thu nhập của các hộ bị ảnh hưởng do dự án trong khu vực dự án và số liệu kinh tế vùng kế cận có thể bị tác động bởi dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


2.2.2. Điều kiện về xã hội


Chỉ đề cập đến: dân số, đặc điểm các dân tộc (nếu là vùng có đồng bào dân tộc thiểu số), vị trí, tên các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị và các công trình liên quan khác trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi dự án; các ngành y tế, văn hóa, giáo dục, mức sống, tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương tại vùng có thể bị tác động do dự án. 


Yêu cầu: 


- Số liệu về kinh tế, xã hội phải được cập nhật vào thời điểm ĐTM trên cơ sở chủ dự án hoặc đơn vị tư vấn khảo sát bổ sung, kết hợp số liệu thu thập từ các nguồn khác. Chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


- Đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này và các dự án quy định tại Điều 11 của Thông tư này, nội dung của mục 2.2 Phụ lục này cần so sánh, đối chiếu với điều kiện kinh tế - xã hội tại thời điểm báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và phân tích các nguyên nhân của các thay đổi đó.


Chương 3


ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


(Nguyên tắc chung: Việc đánh giá tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội được thực hiện theo các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng, vận hành và giai đoạn khác (nếu có) như: tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường và các hoạt động khác có khả năng gây tác động đến môi trường và phải được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, đến từng đối tượng bị tác động. Mỗi tác động đều phải được đánh giá một cách cụ thể, chi tiết về mức độ, về quy mô không gian và thời gian (đánh giá một cách định tính, định lượng, chi tiết và cụ thể cho dự án đó bằng các phương pháp tính toán cụ thể hoặc mô hình hóa (trong các trường hợp có thể sử dụng mô hình) để xác định một cách định lượng các tác động) và so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành). 


3.1. Đánh giá tác động


3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án.


Việc đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án phải được thực hiện đối với các hoạt động trong giai đoạn này và phải bao gồm các công việc sau:


- Phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm từng phương án địa điểm thực hiện dự án (nếu có) đến môi trường.


- Tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có).  Trường hợp các hoạt động giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư được thực hiện theo nhiều giai đoạn, nội dung này cần tiếp tục được đánh giá đầy đủ trong các giai đoạn tương ứng;


- Tác động do quá trình san lấp mặt bằng dự án (nếu có).


3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng


3.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành (hoạt động) của dự án

3.1.4. Đánh giá tác động trong giai đoạn khác của dự án (tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường và các hoạt động khác có khả năng gây tác động đến môi trường)


Yêu cầu: 


Trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành và giai đoạn khác (nếu có) của dự án (mục 3.1.2, 3.1.3 và 3.1.4 Phụ lục này), cần làm rõ các hoạt động của dự án và trên cơ sở đó đánh giá tác động của các hoạt động của dự án theo từng nguồn gây tác động. Từng nguồn gây tác động phải được đánh giá tác động theo đối tượng bị tác động, phạm vi tác động, mức độ tác động, xác suất xảy ra tác động, khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động. 


Lưu ý cần làm rõ:


- Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: cần cụ thể hóa về thải lượng (tải lượng) và nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; cụ thể hóa về không gian và thời gian phát sinh chất thải;


- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (tiếng ồn, độ rung, xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; mất rừng, thảm thực vật, động vật hoang dã, tác động đến các hệ sinh thái nhạy cảm, suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học, các tác động do biến đổi khí hậu và các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải khác);


3.1.5. Tác động do các rủi ro, sự cố


- Việc đánh giá tác động này là dựa trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro của dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương) hoặc dựa trên cơ sở giả định các rủi ro, sự cố xảy ra trong quá trình triển khai dự án;


- Chỉ dẫn cụ thể về không gian, thời gian có thể xảy ra rủi ro, sự cố;


- Chỉ dẫn cụ thể về mức độ, không gian và thời gian xảy ra tác động do rủi ro, sự cố.


3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá


Nhận xét khách quan về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá về các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra khi triển khai dự án. Đối với những vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do khách quan và các lý do chủ quan (như thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; số liệu, dữ liệu tự tạo lập chưa có đủ độ chính xác, tin cậy; thiếu hoặc độ tin cậy của phương pháp đánh giá có hạn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ về ĐTM có hạn; các nguyên nhân khác).


Chương 4


BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG


4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường


4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị


4.1.2. Trong giai đoạn xây dựng


4.1.3. Trong giai đoạn vận hành


4.1.4. Trong các giai đoạn khác (nếu có)


4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố

4.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị


4.2.2. Trong giai đoạn xây dựng


4.2.3. Trong giai đoạn vận hành


4.2.4. Trong các giai đoạn khác (nếu có)


Yêu cầu:


- Đối với mỗi giai đoạn nêu tại mục 4.1 và 4.2 Phụ lục này, việc đề ra các biện pháp phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:


+ Mỗi loại tác động tiêu cực đến các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội đã xác định tại Chương 3 đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, có lý giải rõ ràng về ưu điểm, nhược điểm, mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp việc triển khai các biện pháp giảm thiểu của dự án liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, phải kiến nghị cụ thể tên các cơ quan, tổ chức đó và đề xuất phương án phối hợp cùng giải quyết; trường hợp không thể có biện pháp khả thi thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị về phương hướng, cách thức giải quyết;


+ Phải chứng minh được sau khi áp dụng biện pháp giảm thiểu, các tác động tiêu cực sẽ được giảm đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp bất khả kháng, phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.


+ Mỗi biện pháp đưa ra phải được cụ thể hóa về: tính khả thi của biện pháp; không gian, thời gian và hiệu quả áp dụng của biện pháp.


- Đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này, nội dung của các điểm 4.1.3, 4.2.3 Phụ lục này cần nêu rõ kết quả của việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên nhân của các kết quả đó. Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở đang hoạt động và mối liên hệ của các công trình, biện pháp này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.


Chương 5


CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG


5.1. Chương trình quản lý môi trường


Xây dựng một chương trình nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường cho các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng các công trình của dự án, vận hành dự án và giai đoạn khác (nếu có). Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các chương 1, 3, 4 dưới dạng bảng như sau:


		Giai đoạn hoạt động của Dự án

		Các hoạt động của dự án

		Các tác động môi trường

		Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trường

		Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

		Thời gian thực hiện và hoàn thành

		Trách nhiệm tổ chức thực hiện

		Trách nhiệm giám sát



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Chuẩn bị

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Xây dựng

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Vận hành

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Giai đoạn khác (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





5.2. Chương trình giám sát môi trường


Đề ra chương trình nhằm giám sát các chất thải và các tác động không liên quan đến chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng, vận hành và giai đoạn khác (nếu có), như: tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường và các hoạt động khác có khả năng gây tác động đến môi trường của dự án. 


- Giám sát chất thải: phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và những thông số đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam với tần suất tối thiểu 01 lần/03 tháng. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành (không bắt buộc đối với chất thải rắn). 


Việc giám sát liên tục, tự động chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án đối với từng dự án cụ thể phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. Trường hợp pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc này, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường xem xét quyết định.


- Giám sát môi trường xung quanh: chỉ giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam trong trường hợp tại khu vực thực hiện dự án không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.


- Giám sát khác (nếu có, tùy thuộc từng dự án cụ thể): 


+ Giám sát các yếu tố: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động tới các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội khác với tần suất phù hợp nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian và thời gian của các yếu tố này. Các điểm giám sát (nếu có) phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành. 


+ Giám sát sự thay đổi của các loài động vật, thực vật quý hiếm trong khu vực thực hiện dự án và chịu tác động xấu do dự án gây ra với tần suất tối thiểu 01 lần/năm.


Chương 6


THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG


Nêu tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng và tổng hợp các ý kiến theo các mục như sau:


6.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã.


6.2. Ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư (nếu có)


6.3. Ý kiến của tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi Dự án (nếu có)


6.4. Ý kiến của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (nếu có)

6.5. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức được tham vấn 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT


1. Kết luận


Phải có kết luận về những vấn đề, như: đã nhận dạng và đánh giá được hết những tác động chưa, những vấn đề gì còn chưa dự báo được; đánh giá tổng quát về mức độ, quy mô của những tác động đã xác định; mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng chống, ứng phó các sự cố, rủi ro môi trường; những tác động tiêu cực nào không thể có biện pháp giảm thiểu vì vượt quá khả năng cho phép của chủ dự án và nêu rõ lý do.


2. Kiến nghị


Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết những vấn đề vượt khả năng giải quyết của dự án.


3. Cam kết


Các cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 5 (bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng); thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.5 Chương 6 của báo cáo ĐTM; tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án, gồm:


- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức;


- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án;


- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;


- Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi dự án kết thúc vận hành.


CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO


Liệt kê các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo (không phải do chủ dự án tự tạo lập) trong quá trình đánh giá tác động môi trường (tên gọi, xuất xứ, thời gian, tác giả, nơi phát hành của tài liệu, dữ liệu). 


Yêu cầu: Các tài liệu tham khảo phải liên kết chặt chẽ với phần thuyết minh của báo cáo ĐTM.


PHỤ LỤC


Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo ĐTM các loại tài liệu sau đây:


- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến dự án, không bao gồm các văn bản pháp lý chung của Nhà nước;


- Các sơ đồ (bản vẽ, bản đồ) khác liên quan đến dự án nhưng chưa được thể hiện trong các chương của báo cáo ĐTM;


- Các phiếu kết quả phân tích các thành phần môi trường (không khí, tiếng ồn, nước, đất, trầm tích, tài nguyên sinh học…) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của Thủ trưởng cơ quan phân tích và đóng dấu;


- Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng và các phiếu điều tra xã hội học (nếu có);


- Các hình ảnh liên quan đến khu vực dự án (nếu có);


- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).


Yêu cầu: Các tài liệu nêu trong Phụ lục phải liên kết chặt chẽ với phần thuyết minh của báo cáo ĐTM.


PHỤ LỤC 2.7


MẪU CHỨNG THỰC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 


		(1) chứng thực: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 


(2) được phê duyệt bởi Quyết định số… ngày… tháng… năm … của (3).


(Địa danh), ngày… tháng… năm…
Thủ trưởng cơ quan chứng thực 
(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)








Ghi chú: 


(1) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cơ quan được cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường giao trách nhiệm (ủy quyền) chứng thực; (2) Tên đầy đủ của Dự án; (3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.


2. Thủ tục: Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (CTNH) đối với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề có địa bàn hoạt động trong tỉnh (giấy phép vận chuyển và xử lý CTNH) (gộp lại từ 02 thủ tục trước đây có mã số trên CSDLQG: T-STG-000540-TT;T-STG-000432-TT; điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung)

-  Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan Quản lý CTNH. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ). 


* Bước 3: Xem xét hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý CTNH.


Công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ hành nghề quản lý CTNH sửa đổi, bổ sung  hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. 


* Bước 4: Vận hành thử nghiệm xử lý CTNH.


Sau khi kết thúc quá trình xem xét hồ sơ tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập 02 (hai) bản kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (D) nộp cho cơ quan cấp phép. 


* Bước 5: Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.


Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập 02 (hai) bản báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (Đ) nộp cho cơ quan cấp phép. 


* Bước 6: Cấp Giấy phép hành nghề QLCTNH.


Sau khi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH đạt yêu cầu, đáp ứng đủ các điều kiện hành nghề QLCTNH, CQCP tiến hành cấp Giấy phép hành nghề QLCTNH.


* Bước 7: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.


- Thành phần, số lượng hồ sơ (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đăng ký hành nghề quản lý thải chất thải nguy hại (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (A- B) Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT). Kèm theo các giấy tờ sau:


1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;


2. Bản sao hồ sơ, giấy tờ như: Báo cáo ĐTM, đề án Bảo vệ môi trường hoặc văn bản hợp lệ về môi trường đối với cơ sở xử lý CTNH hoặc Cam kết Bảo vệ môi trường đối với đại lý vận chuyển CTNH.


3.  Bản sao văn bản quy hoạch đã được phê duyệt hoặc văn bản của UBND cấp tỉnh chấp thuận về địa điểm cho hoạt động xử lý CTNH đối với cơ sở xử lý CTNH trong trường hợp chưa có quy hoạch.


4. Bản mô tả các cơ sở xử lý và đại lý vận chuyển CTNH đã đầu tư như: vị trí và quy mô; điều kiện địa chất – thủy văn khu vực xung quanh; mô tả các hạng mục công trình (nếu có).


5. Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc vận chuyển, xử lý và lưu giữ tạm thời CTNH (nếu có)


- Bảng mô tả giới thiệu tóm tắt các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc quản lý CTNH (hồ sơ kỹ thuật)


6. Hồ sơ kỹ thuật của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đầu tư (nếu có).


Bảng giới thiệu tóm tắt các công trình và biện pháp (hồ sơ kỹ thuật).


7. Hồ sơ nhân lực. 


- Giới thiệu chung về nhân lực của cơ sở


- Bảng lý lịch trích ngang của các cán bộ, công nhân viên.


8. Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng. 


9. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (tại cơ sở xử lý và các đại lý vận chuyển CTNH).


- Chương trình quản lý môi trường;


- Quy trình vận hành, sử dụng các công trình bảo vệ môi trường;


- Kế hoạch vệ sinh các phương tiện, thiết bị và công trình;


- Kinh phí hàng năm.


10. Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTNH.


- Chương trình giám sát môi trường;


- Giám sát vận hành xử lý CTNH;


- Đánh giá hiệu quả xử lý CTNH.


11. Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên. 


- Trang bị bảo hộ cá nhân và các biện pháp bảo hộ sức khỏe lao động;


- Các thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình lao động;


- Chăm sóc sức khỏe,... 


12. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố:


- Mục tiêu;


- Ưu tiên trong trường hợp xảy ra sự cố;


- Phân tích các kịch bản sự cố có thể xảy ra;


- biện pháp, quy trình phòng ngừa và chuẩn bị cho việc ứng phó sự cố;


- Quy trình ứng phó khẩn cấp;


- Tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận;


- Biện pháp xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố;


- Kinh phí dự phòng và bảo hiểm. 


13. Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên. 


- Mô tả các nội dung đào tạo tập huấn;


- Các đối tượng;


- Tổ chức thực hiện;


- Công tác đánh giá sau đào tạo, tập huấn.


14. Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động: Các kế hoạch, thủ tục, kinh phí dự phòng.


15. Báo cáo các vấn đề khác trong việc thực hiện các nội dung của báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế tương đương (các nội dung khác nằm ngoài phạm vi hoạt động QLCTNH trong trường hợp báo cáo ĐTM cho dự án có thêm các hoạt động khác với QLCTNH; giải trình các điểm thay đổi so với báo cáo ĐTM).


Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang.


Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý CTNH đóng thành quyển.


- Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Đối với trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của CQCP thì thời hạn giải quyết là 110 ngày. (sửa đổi, bổ sung)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề quản lý CTNH. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề quản lý CTNH.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)


+ Đơn đăng ký hành nghề quản lý CTNH (phụ lục 2A - B Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT).


- Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)   


+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;


+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP,ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một  số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


+ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.


(Thời hạn hiệu lực: Giấy phép hành nghề quản lý CTNH có thời hạn hiệu lực là 03 (ba) năm kể từ ngày cấp phép).


Phụ lục 2A-B. Mẫu Đơn đăng ký hành nghề QLCTNH

***


		<TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ>


_______



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......





ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI


(cấp lần đầu/cấp gia hạn/cấp điều chỉnh)


Kính gửi: - Tổng cục Môi trường (TH có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh trở lên);



        - UBND tỉnh ………………. (TH có địa bàn hoạt động trong tỉnh);



        - Sở Tài nguyên và Môi trường.


1. Phần khai chung:


1.1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề:


Địa chỉ văn phòng: 


Điện thoại:                Fax:                 E-mail:


Tài khoản số:              tại : 


Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:


Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


Mã số QLCTNH hiện có (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép):


Giấy phép QLCTNH có giá trị đến ngày (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép): 


Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):


1.2. Cơ sở xử lý CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):


Tên (nếu có): 


Địa chỉ:


Điện thoại:                Fax:                E-mail: 





Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


1.3. Đại lý vận chuyển CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày từng đại lý): 


Tên (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại:                Fax:                E-mail: 



Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


(Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thì ghi rõ là cơ sở xử lý hoặc đại lý vận chuyển CTNH đã được cấp phép hay đăng ký bổ sung)

2. Địa bàn hoạt động đăng ký:

		Vùng

		Tỉnh



		Ghi tên vùng theo bảng 2 Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này

		Ghi tên từng tỉnh hoặc ghi “toàn bộ vùng”
(lưu ý không ghi cấp địa bàn nhỏ hơn tỉnh)



		

		





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động thì phân biệt rõ địa bàn hoạt động đã được cấp phép và địa bàn hoạt động đăng ký thay đổi, bổ sung)


3. Danh sách phương tiện, thiết bị chuyên dụng đăng ký: 

		TT

		Tên phương tiện, thiết bị

		Số lượng 


(đơn vị đếm)

		Loại hình 






		

		

		

		(ví dụ: đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tận thu, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp...)





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)


4. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý: 


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái 
tồn tại 

		Số lượng (kg/năm)

		Mã CTNH

		Phương án xử lý

		Mức độ xử lý 




		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		

		

		(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)



		

		Tổng số lượng

		

		

		

		

		





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)


4a. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển để tái sử dụng trực tiếp (nếu có):


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái tồn tại 




		Số lượng (kg/năm)

		Mã CTNH



		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		



		

		Tổng số lượng

		

		

		





(Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các CTNH thì phân biệt rõ danh sách CTNH đã được cấp phép và danh sách CTNH đăng ký thay đổi, bổ sung)


5. Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký:



Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ và cấp (hoặc cấp gia hạn hoặc cấp điều chỉnh) Giấy phép, đồng thời kiểm tra, xác nhận về việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định số ... ngày ... / ... / ...... của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án ... (trường hợp Tổng cục Môi trường là CQCP).


Người có thẩm quyền 


đăng ký hành nghề


                                                                                  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

3. Thủ tục: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) (sửa đổi, bổ sung) 


- Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Chuẩn bị  đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

* Bước 2: Nộp hồ  sơ đến cơ quan Quản lý chủ nguồn thải (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ cho đúng quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ). 


* Bước 3: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.


Công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì thông báo cho chủ nguồn thải sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các thủ tục cấp Sổ.


* Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng.


- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.


- Thành phần, số lượng hồ sơ (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu);


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở hoặc các giấy tờ tương đương;


+ Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 


+ Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);


+ Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).


+ Chủ nguồn thải chất thải nguy hại được lập chung hồ sơ đăng ký cho  các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh.


* Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang.


Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đóng thành quyển.

- Thời hạn giải quyết: 19 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Trừ trường hợp có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH) (sửa đổi, bổ sung)  


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh chất thải nguy hại. (sửa đổi, bổ sung)  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (phụ lục 1A - B Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT).

- Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;


+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP,ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một  số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


+ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.


Phụ lục 1A-B. Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH


***


		<TÊN CHỦ NGUỒN THẢI CTNH>


________



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......





ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI


(cấp lần đầu/cấp lại)


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh …………...


1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH:

1.1. Tên:


Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính: 


Điện thoại:
            Fax:
              E-mail: 



Tài khoản số:              tại: 


Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:


Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


Mã số QLCTNH (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải):


Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):


1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở): 


Tên (nếu có):


Địa chỉ:


Loại hình (ngành nghề) hoạt động#: 


Điện thoại                Fax:                E-mail: 





Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


2. Dữ liệu về sản xuất:


(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)


2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất:


		TT

		Nguyên liệu thô/hoá chất

		Số lượng trung bình (kg/năm)



		

		

		





2.2. Danh sách sản phẩm:


		TT

		Tên sản phẩm

		Sản lượng trung bình (kg/năm)



		

		

		





3. Dữ liệu về chất thải: (Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên:


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái tồn tại




		Số lượng trung bình (kg/năm)

		Mã CTNH



		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		



		

		Tổng số lượng

		

		

		





3.2. Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên:


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái tồn tại




		Số lượng trung bình (kg/năm)



		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		



		

		Tổng số lượng

		

		





3.3. Danh sách CTNH tồn lưu (nếu có):


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái tồn tại

		Số lượng (kg)

		Mã CTNH

		Thời điểm bắt đầu tồn lưu



		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		

		



		

		Tổng số lượng

		

		

		

		





4. Danh sách CTNH đăng ký tự xử lý CTNH tại cơ sở (nếu có):


(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái 
tồn tại

		Số lượng (kg/năm)

		Mã CTNH

		Phương án xử lý

		Mức độ xử lý 



		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		

		

		(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)



		

		Tổng số lượng

		

		

		

		

		





5. Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký:


-

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp (hoặc cấp lại) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

            Người có thẩm quyền ký


 

                 của chủ nguồn thải



(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:


(1) Tên chủ nguồn thải CTNH;


(2) CQQLCNT nơi đăng ký chủ nguồn thải CTNH;


(3) Người có thẩm quyền ký của chủ nguồn thải CTNH.


#  Loại hình (ngành nghề) hoạt động được phân loại như sau: Chế biến thực phẩm; Cơ khí; Dầu khí; Dược; Điện; Điện tử; Hoá chất ; Khoáng sản; Luyện kim; Nông nghiệp; Quản lý, xử lý nước, nước thải, chất thải; Sản xuất hàng tiêu dùng; Sản xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thuỷ tinh…); Sản xuất vật liệu xây dựng; Xây dựng (bao gồm cả phá dỡ công trình); Y tế và thú y; Ngành/hoạt động khác (ghi chú rõ).


4. Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại trong tỉnh (thống kê mới)

-  Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan Quản lý CTNH. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật  ngày lễ nghỉ). 


*Bước 3: Xem xét hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý CTNH.


Công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ hành nghề quản lý CTNH sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. 


* Bước 4: Cấp gia hạn Giấy phép hành nghề QLCTNH.


Sau khi kết thúc kết thúc việc xem xét tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ CQCP xem xét cấp lại Giấy phép hành nghề QLCTNH.


* Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.


- Thành phần, số lượng hồ sơ


+ Đơn đăng ký hành nghề quản lý thải chất thải nguy hại (theo mẫu), kèm theo các giấy tờ sau:


1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;


2. Bản sao hồ sơ, giấy tờ như: Báo cáo ĐTM, đề án Bảo vệ môi trường hoặc văn bản hợp lệ về môi trường đối với cơ sở xử lý CTNH hoặc Cam kết Bảo vệ môi trường đối với đại lý vận chuyển CTNH.


3. Bản sao văn bản quy hoạch đã được phê duyệt hoặc văn bản của UBND cấp tỉnh chấp thuận về địa điểm cho hoạt động xử lý CTNH đối với cơ sở xử lý CTNH trong trường hợp chưa có quy hoạch.


4. Bản mô tả các cơ sở xử lý và đại lý vận chuyển CTNH đã đầu tư. 


5. Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc vận chuyển, xử lý và lưu giữ tạm thời CTNH.


6. Hồ sơ kỹ thuật của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đầu tư.


7. Hồ sơ nhân lực. 


8. Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng. 


9. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (tại cơ sở xử lý và các đại lý vận chuyển CTNH).


10. Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTNH.


11. Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên. 


12. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 


13. Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên. 


14. Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.


15. Báo cáo các vấn đề khác trong việc thực hiện các nội dung của báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế tương đương (các nội dung khác nằm ngoài phạm vi hoạt động QLCTNH trong trường hợp báo cáo ĐTM cho dự án có thêm các hoạt động khác với QLCTNH; giải trình các điểm thay đổi so với báo cáo ĐTM).


16. Bản tổng hợp giải trình các nội dung thay đổi, bổ sung. 


17. Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã lập trong Bộ hồ sơ đăng ký (trong thời gian 01 năm trước thời điểm đăng ký cấp gia hạn)


18. Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan của các cơ quan có thẩm quyền (trong thời gian 03 năm trước thời điểm đăng ký cấp gia hạn)


Đối với các hồ sơ, giấy tờ nêu từ Mục 1 đến 15 nếu có bất kỳ cập nhật, sửa đổi, bổ sung thì trình bày bằng văn bản các nội dung cập nhật, sửa đổi, bổ sung; còn không có thì chỉ lập bảng kê tên hồ sơ, giấy tờ, không cần trình bày lại nội dung và ghi chú dưới tên hồ sơ là không có cập nhật, sửa đổi, bổ sung.


* Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang.


Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý CTNH.


- Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Trừ trường hợp cần thiết phải kiểm tra cơ sở xử lý, đại lý vận chuyển CTNH thì thời hạn giải quyết là 60 ngày).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hành nghề quản lý CTNH. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề quản lý CTNH.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đăng ký hành nghề quản lý CTNH (phụ lục 2A - B).


- Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;


+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP,ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một  số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


+ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.


(Thời hạn hiệu lực: Giấy phép hành nghề quản lý CTNH có thời hạn hiệu lực là 03 (ba) năm kể từ ngày hết hạn của giấy phép hành nghề quản lý CTNH cấp lần đầu hoặc các lần cấp tiếp theo).


Phụ lục 2A-B. Mẫu Đơn đăng ký hành nghề QLCTNH

***


		<TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ>


_______



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......





ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI


(cấp lần đầu/cấp gia hạn/cấp điều chỉnh)


Kính gửi: - Tổng cục Môi trường (TH có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh trở lên);



        - UBND tỉnh ………………. (TH có địa bàn hoạt động trong tỉnh);



        - Sở Tài nguyên và Môi trường.


1. Phần khai chung:


1.1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề:


Địa chỉ văn phòng: 


Điện thoại:                Fax:                 E-mail:


Tài khoản số:              tại : 


Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:


Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


Mã số QLCTNH hiện có (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép):


Giấy phép QLCTNH có giá trị đến ngày (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép): 


Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):


1.2. Cơ sở xử lý CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):


Tên (nếu có): 


Địa chỉ:


Điện thoại:                Fax:                E-mail: 





Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


1.3. Đại lý vận chuyển CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày từng đại lý): 


Tên (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại:                Fax:                E-mail: 



Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


(Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thì ghi rõ là cơ sở xử lý hoặc đại lý vận chuyển CTNH đã được cấp phép hay đăng ký bổ sung)

2. Địa bàn hoạt động đăng ký:

		Vùng

		Tỉnh



		Ghi tên vùng theo bảng 2 Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này

		Ghi tên từng tỉnh hoặc ghi “toàn bộ vùng”
(lưu ý không ghi cấp địa bàn nhỏ hơn tỉnh)



		

		





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động thì phân biệt rõ địa bàn hoạt động đã được cấp phép và địa bàn hoạt động đăng ký thay đổi, bổ sung)


3. Danh sách phương tiện, thiết bị chuyên dụng đăng ký: 

		TT

		Tên phương tiện, thiết bị

		Số lượng 


(đơn vị đếm)

		Loại hình 






		

		

		

		(ví dụ: đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tận thu, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp...)





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)


4. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý: 


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái 
tồn tại 

		Số lượng (kg/năm)

		Mã CTNH

		Phương án xử lý

		Mức độ xử lý 




		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		

		

		(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)



		

		Tổng số lượng

		

		

		

		

		





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)


4a. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển để tái sử dụng trực tiếp (nếu có):


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái tồn tại 




		Số lượng (kg/năm)

		Mã CTNH



		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		



		

		Tổng số lượng

		

		

		





(Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các CTNH thì phân biệt rõ danh sách CTNH đã được cấp phép và danh sách CTNH đăng ký thay đổi, bổ sung)


5. Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký:



Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ và cấp (hoặc cấp gia hạn hoặc cấp điều chỉnh) Giấy phép, đồng thời kiểm tra, xác nhận về việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định số ... ngày ... / ... / ...... của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án ... (trường hợp Tổng cục Môi trường là CQCP).


Người có thẩm quyền 


đăng ký hành nghề


                                                                                  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

5. Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (CTNH) trong tỉnh. (thống kê mới)

-  Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan Quản lý CTNH. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ). 


* Bước 3: Xem xét hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý CTNH.


Công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ hành nghề quản lý CTNH sửa đổi, bổ sung  hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. 


* Bước 4: Vận hành thử nghiệm xử lý CTNH.


Sau khi kết thúc quá trình xem xét hồ sơ tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập 02 (hai) bản kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (D) nộp cho cơ quan cấp phép. 


* Bước 5: Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.


Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập 02 (hai) bản báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (Đ) nộp cho cơ quan cấp phép. 


* Bước 6: Cấp Giấy phép hành nghề QLCTNH.


Sau khi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH đạt yêu cầu, đáp ứng đủ các điều kiện hành nghề QLCTNH, CQCP tiến hành cấp Giấy phép hành nghề QLCTNH.


* Bước 7: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc  qua đường bưu điện.


- Thành phần, số lượng  hồ sơ


+ Đơn đăng ký hành nghề quản lý thải chất thải nguy hại (theo mẫu). Kèm theo các giấy tờ sau:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;


2. Bản sao hồ sơ, giấy tờ như: Báo cáo ĐTM, đề án Bảo vệ môi trường hoặc văn bản hợp lệ về môi trường đối với cơ sở xử lý CTNH hoặc Cam kết Bảo vệ môi trường đối với đại lý vận chuyển CTNH.


3. Bản sao văn bản quy hoạch đã được phê duyệt hoặc văn bản của UBND cấp tỉnh chấp thuận về địa điểm cho hoạt động xử lý CTNH đối với cơ sở xử lý CTNH trong trường hợp chưa có quy hoạch.


4. Bản mô tả các cơ sở xử lý và đại lý vận chuyển CTNH đã đầu tư. 


5. Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc vận chuyển, xử lý và lưu giữ tạm thời CTNH.


6. Hồ sơ kỹ thuật của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đầu tư.


7. Hồ sơ nhân lực. 


8. Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng. 


9. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (tại cơ sở xử lý và các đại lý vận chuyển CTNH).


10. Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTNH.


11. Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên. 


12. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 


13. Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên. 


14. Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.


15. Báo cáo các vấn đề khác trong việc thực hiện các nội dung của báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế tương đương (các nội dung khác nằm ngoài phạm vi hoạt động QLCTNH trong trường hợp báo cáo ĐTM cho dự án có thêm các hoạt động khác với QLCTNH; giải trình các điểm thay đổi so với báo cáo ĐTM).


16. Bản tổng hợp giải trình các nội dung thay đổi, bổ sung. 


17. Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã lập trong Bộ hồ sơ đăng ký (trong thời gian 01 năm trước thời điểm đăng ký cấp gia điều chỉnh; trừ trường hợp đăng ký cấp điều chỉnh trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày được cấp lần đầu thì không phải báo cáo)


18. Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan của các cơ quan có thẩm quyền (trong thời gian 03 năm trước thời điểm đăng ký cấp điều chỉnh).


Đối với các hồ sơ, giấy tờ nêu từ Mục 1 đến 15 nếu có bất kỳ cập nhật, sửa đổi, bổ sung thì trình bày bằng văn bản các nội dung cập nhật, sửa đổi, bổ sung; còn không có thì chỉ lập bảng kê tên hồ sơ, giấy tờ, không cần trình bày lại nội dung và ghi chú dưới tên hồ sơ là không có cập nhật, sửa đổi, bổ sung.


Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang.


Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý CTNH đóng thành quyển.


- Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Đối với trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của CQCP thì thời hạn giải quyết là 110 ngày)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề quản lý CTNH. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề quản lý CTNH.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đăng ký hành nghề quản lý CTNH (phụ lục 2A - B Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT).


- Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;


+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP,ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một  số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


+ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.


(Thời hạn hiệu lực: Giấy phép hành nghề quản lý CTNH có thời hạn hiệu lực là 03 (ba) năm kể từ ngày cấp điều chỉnh Giấy phép)


* Lưu ý: Việc vận hành thử nghiệm xử lý CTNH không thực hiện trong các trường hợp sau:


- Thay đổi chủ hành nghề QLCTNH hoặc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý CTNH hoặc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý mà không thay đổi chủ hành nghề QLCTNH mà không thay đổi chủ hành nghề QLCTNH và tất cả các phương tiện, thiết bị chuyên dụng;


- Thay đổi, bổ sung đại lý vận chuyển CTNH;


- Bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc vận chuyển CTNH, kể cả phương tiện, thiết bị cho việc đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời, sơ chế CTNH;


- Bổ sung lại CTNH có tính chất, phương án xử lý tương tự như các CTNH hoặc nhóm CTNH đã được vận hành thử nghiệm và cấp phép;


- Tăng số lượng CTNH đã được vận hành thử nghiệm và cấp phép.


Phụ lục 2A-B. Mẫu Đơn đăng ký hành nghề QLCTNH

***


		<TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ>


_______



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......





ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI


(cấp lần đầu/cấp gia hạn/cấp điều chỉnh)


Kính gửi: - Tổng cục Môi trường (TH có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh trở lên);



        - UBND tỉnh ………………. (TH có địa bàn hoạt động trong tỉnh);



        - Sở Tài nguyên và Môi trường.


1. Phần khai chung:


1.1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề:


Địa chỉ văn phòng: 


Điện thoại:                Fax:                 E-mail:


Tài khoản số:              tại : 


Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:


Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


Mã số QLCTNH hiện có (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép):


Giấy phép QLCTNH có giá trị đến ngày (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép): 


Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):


1.2. Cơ sở xử lý CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):


Tên (nếu có): 


Địa chỉ:


Điện thoại:                Fax:                E-mail: 





Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


1.3. Đại lý vận chuyển CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày từng đại lý): 


Tên (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại:                Fax:                E-mail: 



Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:


(Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thì ghi rõ là cơ sở xử lý hoặc đại lý vận chuyển CTNH đã được cấp phép hay đăng ký bổ sung)

2. Địa bàn hoạt động đăng ký:

		Vùng

		Tỉnh



		Ghi tên vùng theo bảng 2 Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này

		Ghi tên từng tỉnh hoặc ghi “toàn bộ vùng”
(lưu ý không ghi cấp địa bàn nhỏ hơn tỉnh)



		

		





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động thì phân biệt rõ địa bàn hoạt động đã được cấp phép và địa bàn hoạt động đăng ký thay đổi, bổ sung)


3. Danh sách phương tiện, thiết bị chuyên dụng đăng ký: 

		TT

		Tên phương tiện, thiết bị

		Số lượng 


(đơn vị đếm)

		Loại hình 






		

		

		

		(ví dụ: đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tận thu, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp...)





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)


4. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý: 


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái 
tồn tại 

		Số lượng (kg/năm)

		Mã CTNH

		Phương án xử lý

		Mức độ xử lý 




		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		

		

		(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)



		

		Tổng số lượng

		

		

		

		

		





(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)


4a. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển để tái sử dụng trực tiếp (nếu có):


		TT

		Tên chất thải

		Trạng thái tồn tại 




		Số lượng (kg/năm)

		Mã CTNH



		

		

		(rắn/lỏng/bùn)

		

		



		

		Tổng số lượng

		

		

		





(Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các CTNH thì phân biệt rõ danh sách CTNH đã được cấp phép và danh sách CTNH đăng ký thay đổi, bổ sung)


5. Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký:



Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ và cấp (hoặc cấp gia hạn hoặc cấp điều chỉnh) Giấy phép, đồng thời kiểm tra, xác nhận về việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định số ... ngày ... / ... / ...... của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án ... (trường hợp Tổng cục Môi trường là CQCP).


Người có thẩm quyền 


đăng ký hành nghề


                                                                                  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

6. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường (thống kê mới)

-  Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan thường trực hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đồng thời là cơ quan thẩm định dự án cải tạo phục hồi môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ). 


* Bước 3: Xem xét hồ sơ đề nghị thẩm định dự án cải tạo phục hồi môi trường.


Công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ dự án hoặc đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung  hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. 


* Bước 4: Tổ chức họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đồng thời với dự án cải tạo phục hồi môi trường.


* Bước 5: Trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.


* Bước 6: Xác nhận vào dự án cải tạo phục hồi môi trường.


Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào cuốn dự án cải tạo phục hồi môi trường.


* Bước 7: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ


Không phải lập hồ sơ riêng, chỉ nộp Dự án cải tạo phục hồi kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt/xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường. (số lượng Dự án cải tạo phục hồi môi trường thay đổi tùy theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)


+ Đơn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải bổ sung thêm nội dung đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường (theo mẫu).


Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ .


- Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp dự án phức tạp về  đánh giá môi trường , thời hạn giải quyết tối đa là 65 ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tích, độ sâu khai thác khoáng sản. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường được xác nhận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Đơn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải bổ sung thêm nội dung đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường (Phụ lục 2.3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).


+ Cấu trúc và nội dung dự án CTPHMT (phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT).

- Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.


+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường


+ Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;


+ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ TNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.


+ Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ TNMT quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.


(Thời hạn hiệu lực: có hiệu lực đến khi dự án kết thúc hoặc thay đổi quy mô, công suất)

PHỤ LỤC 2.3


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


		(1)
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số: ...


V/v thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án (2)

		(Địa danh), ngày…  tháng … năm …





Kính gửi: (3)


Chúng tôi là: (1), chủ dự án (2), thuộc mục số... Phụ lục II (hoặc thuộc mục số... Phụ lục III) Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.


Dự án đầu tư do... phê duyệt.


- Địa điểm thực hiện Dự án:…;


- Địa chỉ liên hệ:…;


- Điện thoại:…; Fax:…; E-mail: …


Xin gửi đến quý (3)  hồ sơ gồm:


- Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương);


- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.


Đề nghị (3) thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường của Dự án.


		Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …

		(4)


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án; 


(2) Tên đầy đủ của Dự án; 


(3) Cơ quan tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 


(4) Thủ trưởng, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án.


Phụ lục 1


CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU NỘI DUNG DỰ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG




PHẦN I: THUYẾT MINH DỰ ÁN


MỞ ĐẦU


Nêu tóm tắt những yếu tố hình thành, xuất xứ, sự cần thiết lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.


CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN


1. Thông tin chung


- Tên tổ chức, cá nhân:


- Địa chỉ liên lạc:


- Điện thoại: . . . . . . Fax: . . . . .


- Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư).


- Hình thức đầu tư và quản lý dự án. Luận giải hình thức đầu tư, nguồn vốn và lựa chọn hình thức quản lý dự án. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án phải nêu rõ thông tin, địa chỉ, tính pháp lý của tổ chức tư vấn quản lý dự án.


2. Cơ sở để lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường


Cơ sở pháp lý: Quyết định 71/2008/QĐ-TTg; Thông tư 34/2009/TT-BTNMT; Giấy phép khai thác khoáng sản, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, các văn bản phê duyệt quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất khu vực triển khai dự án, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường (nếu có) và các văn bản khác có liên quan; các đơn giá, định mức kinh tế áp dụng xây dựng Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.


Tài liệu cơ sở: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ được phê duyệt và thiết kế cơ sở được thẩm định hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận (nếu có); tài liệu quan trắc môi trường.


Nêu rõ tên tổ chức tư vấn lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, tên người chủ trì và danh sách những người trực tiếp tham gia.


3. Vị trí địa lý 


Mô tả rõ ràng vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới… của địa điểm thực hiện dự án cải tạo, phục hồi môi trường. Điều kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm địa hình…, điều kiện kinh tế - xã hội và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng sản.


4. Mục tiêu của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường


a) Mục tiêu chung: Đưa ra mục tiêu chung của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường nhằm cải tạo, phục hồi môi trường theo các hướng như sau: 


- Cải tạo, phục hồi môi trường để đưa môi trường và hệ sinh thái về tình trạng ban đầu. 

- Cải tạo, phục hồi môi trường để đưa môi trường và hệ sinh thái tương tự như môi trường và hệ sinh thái trước khi đi vào khai thác.


- Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và phục vụ các mục đích có lợi cho con người.

Ngoài các mục tiêu nêu trên còn có các mục tiêu khả thi khác. Đối với mục tiêu đã lựa chọn cần trình bày rõ cơ sở thực tiễn để đạt được.


b) Mục tiêu cụ thể: Đưa ra mục tiêu cụ thể về nội dung, khối lượng công việc đạt được theo từng năm, từng giai đoạn và toàn bộ Dự án (phụ thuộc vào khối lượng công tác cải tạo, phục hồi môi trường của toàn bộ mỏ hoặc từng khu vực khai thác và yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường).


CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


1. Khái quát chung về khu vực khai thác khoáng sản


- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực khai thác khoáng sản. Điều kiện địa chất, địa chất công trình, đặc điểm thành phần thạch học, thành phần khoáng vật khoáng sản, đặc điểm phân bố khoáng sản.


- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ thời gian khai thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ làm việc. 


- Tình hình khai thác, hiện trạng khai thác hiện nay, trữ lượng khoáng sản còn lại, thời gian khai thác còn lại, 


2. Phương pháp khai thác


Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác. Trình tự và hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác vận tải trong và ngoài mỏ. Tình hình cung cấp điện nước, thoát nước mỏ, thải đất đá; công tác xây dựng các công trình phục vụ khai thác mỏ, tổng mặt bằng khai thác mỏ.


3. Hiện trạng môi trường


- Nêu hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực khai thác khoáng sản và các nơi thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Đánh giá, dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, nứt gãy tầng địa chất, hạ thấp mực nước ngầm, nước mặt, sông, hồ; sự cố môi trường…trong quá trình khai thác và cải tạo, phục hồi môi trường.

- Nêu hiện trạng môi trường thời điểm lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường. Các biện pháp, các công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện. Kết quả phân tích môi trường thời điểm lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.



4. Tác động đến môi trường


Khái quát ảnh hưởng của công tác khai thác khoáng sản đến môi trường như: các tác động đến địa hình, đến môi trường nước mặt, nước dưới đất; các tác động đến thảm thực vật và động vật; tác động đến môi trường không khí; các loại chất thải; các tác động đến các hoạt động kinh tế trong vùng. Nêu rõ khả năng những thay đổi về địa hình, đất đai, hệ sinh thái, sông suối có thể xảy ra khi kết thúc quá trình khai thác mỏ.


Đánh giá rủi ro và dự báo những tác động xấu đến môi trường, sự cố môi trường có thể xảy ra.


CHƯƠNG III. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI  MÔI TRƯỜNG


1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường


- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực triển khai Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, tổ chức, cá nhân phải xây dựng các phương án cải tạo, phục hồi môi trường khả thi. Các phương án cải tạo, phục hồi môi trường phải đảm bảo yêu cầu trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg; công tác cải tạo, phục hồi môi trường phải đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe cộng đồng và các quy định khác.


- Mô tả khái quát từng phương án; các công trình và khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường. Mỗi một phương án xây dựng bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường. 


- Đánh giá sự ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của từng phương án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,…).


- Tính toán “chỉ số phục hồi đất” được xác định theo biểu thức sau:


Ip   =   (Gm – Gp)/Gc

Trong đó:


+ Gm: giá trị đất đai sau khi phục hồi, dự báo theo giá cả thị trường tại thời điểm tính toán; 


 + Gp: tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng; 


 + Gc: giá trị nguyên thuỷ của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán (theo đơn giá của Nhà nước);


Trên cơ sở đánh giá và so sánh các thông số nêu trên, lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường tối ưu.


2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường


Từ phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung và biện pháp để thực hiện, cụ thể:


- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, phục hồi môi trường theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg và của Thông tư này.


-  Thiết kế, tính toán khối lượng công việc để cải tạo, phục hồi môi trường đáp ứng mục tiêu đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế.


- Thiết kế các công trình để giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với từng giai đoạn trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.


- Lập bảng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng công việc thực hiện theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.


- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.


- Xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật để thiết kế, thi công các công trình cải tạo, phục hồi môi trường dựa trên báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác mỏ hoặc thiết kế cơ sở khai thác mỏ hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường.


CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG


1. Chương trình quản lý


Trình bày sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo, phục hồi môi trường. 


Xây dựng các chương trình để kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và chất lượng công trình; kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường. Biện pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kiểm tra, xác nhận.


2. Chương trình giám sát môi trường


Đề ra chương trình giám sát chất thải phát sinh và chất lượng môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường:


2.1. Giám sát chất thải: phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, tần suất tối thiểu 02 lần/năm. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy định hiện hành.


Đối với các công trình cải tạo, phục hồi môi trường có phát sinh nguồn nước thải, khí thải, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích xây dựng và lắp đặt các thiết bị đo lưu lượng và quan trắc liên tục các thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải. 


2.2. Giám sát môi trường: giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam; trong trường hợp tại khu vực cải tạo, phục hồi môi trường không có các trạm, điểm giám sát của cơ quan nhà nước thì thực hiện giám sát môi trường với tần suất tối thiểu 02 lần/năm. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy định hiện hành.


2.3. Giám sát khác: giám sát các yếu tố: thẩm thấu, xói mòn, trượt, lở, sụt lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn (theo đặc thù của từng Dự án cải tạo, phục hồi môi trường) với tần suất tối thiểu 01 lần/năm tại các khu vực thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 


Trong quá trình khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân có thể kết hợp sử dụng kết quả giám sát môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt.


CHƯƠNG V. DỰ TOÁN CHI PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG


1. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường


- Căn cứ tính dự toán: định mức, đơn giá mới nhất của địa phương hoặc theo các Bộ, ngành tương ứng trong trường hợp địa phương chưa có định mức, đơn giá.


- Nội dung của dự toán: theo điều kiện thực tế của công tác cải tạo, phục hồi môi trường; theo khối lượng và nội dung công việc cải tạo, phục hồi nêu trên và theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg; Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 


- Lập bảng tổng hợp chi phí gồm các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường.


2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ: các khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo theo hướng dẫn quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg và Thông tư này.


3. Đơn vị nhận ký quỹ: Tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Quỹ bảo vệ môi trường địa phương hoặc Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam).

CHƯƠNG VI. CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN


1. Cam kết của tổ chức, cá nhân


Các cam kết của tổ chức, cá nhân về thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các cam kết với cộng đồng; tuân thủ các quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường, bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của Dự án. Cụ thể:


- Cam kết tính trung thực, khách quan khi tính toán khoản tiền ký quỹ;


- Các cam kết thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ bảo vệ môi trường... theo đúng cam kết trong Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.


- Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện;


- Các cam kết thực hiện và hoàn thành các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường;


- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp gây ra sự cố môi trường;


- Cam kết thực hiện chế độ nộp báo cáo, chế độ kiểm tra theo đúng quy định;


- Cam kết lập báo cáo về kết quả thực hiện Dự án cải tạo, phục hồi môi trường/Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và kết quả chương trình giám sát môi trường gửi Cơ quan có phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của địa phương theo quy định.


2. Kết luận


Nêu kết luận và đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường. Tính hợp lý của số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.


PHẦN II: CÁC PHỤ LỤC


1. Phụ lục các bản vẽ:


		TT

		Tên bản vẽ



		1

		Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ  1/5.000 hoặc 1/10.000)



		2

		Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)



		3

		Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác 



		4

		Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật.



		5

		Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000).



		6

		Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật 



		7

		Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ  1/5.000 hoặc 1/10.000)



		8

		Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm 



		9

		Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)



		10

		Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình cải tạo, phục hồi môi trường



		11

		Sơ đồ vị trí các công trình quan trắc môi trường, giám sát môi trường 






2. Phụ lục các Hồ sơ, tài liệu liên quan: 


- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có).


- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và Thông báo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc tài liệu tương đương.


- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất.


- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Đơn giá sử dụng tính dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường; đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu có).


7. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (thống kê mới)

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan thường trực hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đồng thời là cơ quan thẩm định dự án cải tạo phục hồi môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ). 


* Bước 3: Xem xét hồ sơ đề nghị thẩm định dự án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.


Công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ dự án hoặc đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung  hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. 


* Bước 4: Tổ chức họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đồng thời với dự án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.


* Bước 5: Trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.


* Bước 6: Xác nhận vào dự án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.


Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào cuốn dự án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.


* Bước 7: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt (theo mẫu);


+ Bảy (07) bản dự án CTPHMT bổ sung. 


+ Dự án cải tạo phục hồi môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt trước đó.


Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ 


- Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân được gia hạn thời gian khai thác khoáng sản. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và dự án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung được xác nhận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án CTPHMT (phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT)


+ Cấu trúc và nội dung dự án CTPHMT bổ sung (phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT).


- Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.


+ Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;


+ Thông tư số 34 /2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ TNMT quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.


(Thời hạn hiệu lực: có hiệu lực đến khi dự án kết thúc hoặc thay đổi quy mô, công suất).


Phụ lục 12


CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG




1. Tên dự án:


Nêu đúng như tên trong Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được cấp quyết định phê duyệt trước đó. Trường hợp đã được đổi tên khác thì nêu cả tên cũ, tên mới và thuyết minh rõ về quá trình, tính pháp lý của việc đổi tên này.


2. Tổ chức, cá nhân:


Nêu đầy đủ: tên, địa chỉ và phương tiện liên hệ với tổ chức, cá nhân; họ tên và chức danh của người đứng đầu tổ chức, cá nhân tại thời điểm lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.


Căn cứ và mục tiêu đặt ra đối với Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.


3. Vị trí địa lý của dự án:


Mô tả vị trí địa lý, địa điểm thực hiện dự án theo quy định như đối với Dự án cải tạo, phục hồi môi trường trước đó khi có sự thay đổi của các đối tượng tự nhiên, các đối tượng về kinh tế - xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng.


4. Những thay đổi về nội dung của Dự án:


Mô tả chi tiết, rõ ràng về những thay đổi cho đến thời điểm lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (trường hợp có thay đổi) khi được gia hạn thời gian khai thác 


5. Hiện trạng môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế, xã hội của khu vực thực hiện dự án (cho đến thời điểm lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung).


6. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và tác động môi trường


- Nêu chi tiết những biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường, thiết kế để thực hiện các phương pháp.


- Những thay đổi về phương án cải tạo, phục hồi môi trường. 


7. Tổ chức quản lý dự án.


8. Kinh phí cải tạo phục hồi môi trường và trình tự ký quỹ.


Tính toán khoản tiền ký quỹ tương tự như tính toán trong Dự án cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại Quyết định 71/2008/QĐ-TTg và tại Thông tư này.


9. Cam kết và Kết luận.


Phụ lục 13


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG




		… (1) …


Số: ...


V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung “ …(2) …”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




(Địa danh), ngày…  tháng … năm …





Kính gửi: … (3) …


Chúng tôi là: … (1) …, Chủ dự án: “ … (2) … ”


- Địa điểm thực hiện Dự án: …


- Địa chỉ liên hệ: …


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:


 - 07 (bảy) bản Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.


- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh/dự án đầu tư điều chỉnh;


- 01 (một) bản sao Dự án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường “… (5) … ”;


- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn. 


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Kính đề nghị …(3)…xem xét, thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung..(2)..của chúng tôi./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- 


- Lưu …

		… (6) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú: (1) Cơ quan tổ chức, cá nhân; (2) Tên đầy đủ của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; (4) Cơ quan đã ra quyết định phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường; (5) Tên dự án đã được cấp quyết định phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường; (6) Thủ trưởng cơ quan tổ chức, cá nhân.


8. Thủ tục: Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (thống kê mới)

-  Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ). 


* Bước 3: Xem xét hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.


Công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ dự án hoặc đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung  hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. 


* Bước 4: Tổ chức kiểm tra và lấy mẫu đối chứng nếu cần thiết.


* Bước 5: Cấp giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

* Bước 6: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Tổ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ


+ Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (theo mẫu);


+ Một (01) bản sao Quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường.


+ Một (01) báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, trong đó mô tả rõ quy mô, quy trình công nghệ xử lý chất thải; những điều chỉnh, thay đổi so với phương án đặt ra trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.


+ Một (01) bộ phụ lục kèm theo báo cáo gồm: bản vẽ hoàn công và kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.


Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án của mình và có các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho hoạt động của dự án.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): có.


+ Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận (Phụ lục 4.2 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).


+ Cấu trúc và nội dung báo cáo kết quả thực hiện các nhận công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (Phụ lục 4.3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).


- Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.


+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường


+ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ TNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.



(Thời hạn hiệu lực: có hiệu lực đến khi dự án kết thúc hoặc thay đổi quy mô, công suất)

PHỤ LỤC 4.2


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN


		 (1)
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số:...


V/v đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án)

		(Địa danh), ngày… tháng… năm…





Kính gửi: (2)


Chúng tôi là: (1), chủ dự án của Dự án (3) (sau đây gọi tắt là Dự án), đã được (4) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số… ngày… tháng… năm…


- Địa điểm thực hiện Dự án: …


- Địa chỉ liên hệ: …


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án), gồm có:


1…


2…


…

Theo quy định của Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, xin gửi đến quý (2) hồ sơ gồm:


- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được (4) phê duyệt; 


- Năm (05) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (trường hợp dự án nằm trên diện tích đất của từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm, hoặc số lượng tăng thêm theo yêu cầu của (2) để phục vụ công tác kiểm tra);  


- Phụ lục (với số lượng bằng với số lượng bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án) kèm theo báo cáo kết quả thực hiên các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm các tài liệu sau (tùy loại hình dự án mà có thể có một số hoặc tất cả các tài liệu này):


+ Hồ sơ bản vẽ hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (trường hợp chưa có bản vẽ hoàn công, có thể cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Trường hợp chỉ có hồ sơ thiết kế kỹ thuật, cần nêu rõ đã thực hiện đúng như hồ sơ thiết kế kỹ thuật hay không. Nếu có sai khác cần chỉ rõ);


+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có); 


+ Các phiếu lấy mẫu và kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; 


+ Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;


+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường với đơn vị có chức năng (đối với trường hợp dự án có phát sinh chất thải rắn thông thường trong giai đoạn vận hành và không có công trình xử lý chất thải rắn thông thường). 


+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng, kèm theo văn bản chứng minh chức năng của đơn vị đó (đối với trường hợp Dự án có phát sinh chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành và không có công trình xử lý chất thải nguy hại);


+ Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận về việc đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải (đối với trường hợp Dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và có phát sinh nước thải trong giai đoạn vận hành);


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu; văn bản chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cấp cho Dự án (đối với trường hợp Dự án thuộc đối tượng phải có các loại văn bản này theo quy định của pháp luật).

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.


Đề nghị quý (2) kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án)./.


		Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu:...

		(5)


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Chủ dự án; 


(2) Tên cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận; 


(3) Tên đầy đủ của Dự án; 


(4) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;


(5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.


PHỤ LỤC 4.3


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN


		 (1)
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số:...

		(Địa danh), ngày… tháng… năm…





Kính gửi: (3)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, 
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH


của Dự án (2) (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án (2))


1. Địa điểm thực hiện Dự án:


2. Chủ dự án:


- Địa chỉ liên hệ: …


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án) đã được thực hiện


3.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải


3.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải, thoát nước (cần mô tả rõ các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước; vị trí của các công trình này kèm theo sơ đồ minh họa và thiết kế kỹ thuật) 

3.1.2. Các công trình xử lý nước thải đã được xây lắp: (cần mô tả rõ quy trình công nghệ, quy mô công suất, các thông số kỹ thuật của công trình, các thiết bị đã được xây lắp) 


3.1.3. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải (cần nêu rõ tên và địa chỉ liên hệ của cơ quan, đơn vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường: thời gian, phương pháp, khối lượng mẫu giả định được tạo lập (nếu có); thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu; thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng) 


Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải được trình bày theo mẫu bảng sau:


		Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích (**); Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu.

		Lưu lượng thải


(Đơn vị tính)

		Thông số ô nhiễm đặc trưng(*) của Dự án



		

		

		Thông số A


(Đơn vị tính)

		Thông số B


(Đơn vị tính)

		v.v…






		

		

		Trước khi xử lý

		Sau khi xử lý

		Trước khi xử lý

		Sau khi xử lý

		Trước khi xử lý

		Sau khßi xử lý



		Lần 1 

		

		

		

		

		

		

		



		Lần 2

		

		

		

		

		

		

		



		Lần 3

		

		

		

		

		

		

		



		TCVN/QCVN……….

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: (*) Thông số ô nhiễm đặc trưng của Dự án là những thông số ô nhiễm do dự án trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra; (**) Số lần đo đạc, lấy mẫu tối thiểu là 03 (ba) lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong điều kiện hoạt động bình thường để bảo đảm xem xét, đánh giá về tính đại diện và độ ổn định của chất thải.


3.2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: (cần liệt kê đầy đủ các công trình; biện pháp xử lý bụi, khí thải đã được xây lắp; nguồn gốc và hiệu quả xử lý của các thiết bị xử lý bụi, khí thải chính đã được lắp đặt; vận hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải và thống kê dưới dạng bảng tương tự như đối với nước thải).  

3.3. Các công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn: (dựa theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn thông thường, làm rõ các biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình vận hành dự án; làm rõ quy mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp chủ dự án tự xử lý).


3.4. Các công trình, biện pháp xử lý chất thải nguy hại: (dựa theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải nguy hại, làm rõ các biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, vận chuyển và xử lý các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành dự án; làm rõ quy mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải nguy hại trong trường hợp chủ dự án tự xử lý).

3.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: (nếu có)

4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt (kết quả trình bày cần thể hiện dưới dạng bảng có thuyết minh kèm theo, trong đó nêu rõ những nội dung đã được điều chỉnh, thay đổi)


		STT

		Tên công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

		Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM

		Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện



		1.

		…

		…

		…



		2…

		…

		…

		…





(Thuyết minh về những nội dung thay đổi, điều chỉnh của Dự án so với phương án đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt).


Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		Nơi nhận:
- Như trên;
-  Lưu: …

		(4)


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú: 


(1) Chủ dự án; 


(2) Tên đầy đủ của Dự án; 


(3) Cơ quan kiểm tra, xác nhận; 


(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.


III. Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ


1. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Số 16, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần  (chủ nhật, ngày lễ nghỉ


* Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ 01 cửa Số 16, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 1); 


+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức; 


+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Giấy phép đầu tư đối với tổ chức; 

+ Bản công chứng Hợp đồng đo đạc và bản đồ đối với tổ chức; 


+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 


+ Hợp đồng lao động của người phụ trách kỹ thuật chính và của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; 


+ Bản khai quá trình công tác (Mẫu số 8), quyết định bổ nhiệm, giấy chứng nhận sức khoẻ của người phụ trách kỹ thuật chính;


+ Giấy tờ pháp lý chứng nhận về sở hữu thiết bị công nghệ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.


Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 1). 


+ Bản khai quá trình công tác (Mẫu số 8).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+ Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;


+ Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện hoạt động thuộc nội dung đề nghị cấp phép;


+ Cán bộ phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm; có đủ điều kiện về sức khoẻ và không được đồng thời phụ trách kỹ thuật của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác.


+ Có năng lực thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 12/2002/NĐ- CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


+ Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


+ Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2010/TT-BTNMT, ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------------


……, ngày     tháng      năm…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ


Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường


PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG


Tên tổ chức:


Người đại diện trước pháp luật:


Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:


Số tài khoản:


Tổng số cán bộ, công nhân viên:


Trụ sở chính tại:


Số điện thoại: 


Fax:

E-mail:


Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau đây:


1. 



2. 



(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)


Cam kết:



PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC


I. Lực lượng kỹ thuật


1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề


		TT

		Ngành, nghề

		Đại học trở lên

		Trung cấp

		Công nhân kỹ thuật

		Loại khác



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính


		TT

		Họ và tên 

		Chức vụ 

		Bằng cấp 

		Thâm niên nghề nghiệp



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. Thiết bị công nghệ


		TT

		Tên, số hiệu của thiết bị, công nghệ

		Số lượng 

		Tình trạng 

		Ghi chú 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung Phần kê khai này.

		

		Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu) 





Mẫu số 8


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



BẢN KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN


1. Họ và tên:
Giới tính:



2. Ngày tháng năm sinh:




3. Chứng minh thư nhân dân: số ……….……., ngày cấp………………......., nơi cấp ……………………………………………………………..



4. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………..


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


		TT

		Tên trường đào tạo

		Loại hình đào tạo 

		Chuyên ngành đào tạo 

		Năm tốt nghiệp 

		Bằng cấp 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


1. Từ 
Đến:



- Công tác tại: (Tên cơ quan, đơn vị):


- Chức vụ:


- Những công trình đo đạc và bản đồ đã tham gia (ghi cụ thể thời gian tham gia):


2. Từ 
 Đến:



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		

		……, ngày     tháng     năm …..
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)





2. Thủ tục: Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tổ một cửa)Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 16, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


* Bước 3:  Nhận kết quả tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ 01 cửa Số 16, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 3);


+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép (Mẫu số 7);


+ Các tài liệu, hồ sơ về nhân lực và thiết bị công nghệ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép (Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng lao động của người phụ trách kỹ thuật chính và của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác (Mẫu số 8), quyết định bổ nhiệm, giấy chứng nhận sức khoẻ của người phụ trách kỹ thuật chính; Giấy tờ pháp lý chứng nhận về sở hữu thiết bị công nghệ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)


+ Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.


Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung nội dung hoạt động giấy phép đo đạc và bản đồ


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 03)


+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép (mẫu số 07).


+ Bản khai quá trình công tác (Mẫu số 8) (bổ sung so với thời điểm được cấp phép).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 12/2002/NĐ- CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


+ Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


+ Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2010/TT-BTNMT, ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


Mẫu số 3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------------


……, ngày     tháng      năm…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ


Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường


PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG


Tên tổ chức:


Người đại diện trước pháp luật:


Trụ sở chính tại:


Số điện thoại: 


Fax:

E-mail:


Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:


Số tài khoản:


Trụ sở chính tại:


Số điện thoại: 


Fax:

E-mail:


Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số …., cấp ngày        tháng       năm ……


Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau:


1. 



2. 



(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp bổ sung)


Cam kết:



PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC


I. Lực lượng kỹ thuật


1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề (Kê khai theo thời điểm hiện tại) 


		TT

		Ngành, nghề

		Đại học trở lên

		Trung cấp

		Công nhân kỹ thuật

		Loại khác



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính (Kê khai theo thời điểm hiện tại)


		TT

		Họ và tên 

		Chức vụ 

		Bằng cấp 

		Thâm niên nghề nghiệp



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. Thiết bị công nghệ


(Kê khai theo thời điểm hiện tại)

		TT

		Tên, số hiệu của thiết bị, công nghệ

		Số lượng 

		Tình trạng 

		Ghi chú 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này.


		

		Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu) 





Mẫu số 7


		(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức được cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
--------



		Số:       /BC…..

		……, ngày     tháng     năm …..





BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ


Từ năm……... đến năm……….


1. Tên tổ chức:


2. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: Số…….., cấp ngày …..


3. Doanh thu năm:


4. Nộp ngân sách năm (hoặc nộp thuế kinh doanh):


5. Các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện: 


		Số TT

		Tên Công trình

		Chủ đầu tư 

		Công đoạn đã thi công 

		Giá trị đã thực hiện 

		Thời gian thực hiện

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này.


		

		Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu số 8


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



BẢN KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN


1. Họ và tên:
Giới tính:



2. Ngày tháng năm sinh:




3. Chứng minh thư nhân dân: số ……….……., ngày cấp………………......., nơi cấp ……………………………………………………………..



4. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………..


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


		TT

		Tên trường đào tạo

		Loại hình đào tạo 

		Chuyên ngành đào tạo 

		Năm tốt nghiệp 

		Bằng cấp 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


1. Từ 
Đến:



- Công tác tại: (Tên cơ quan, đơn vị):


- Chức vụ:


- Những công trình đo đạc và bản đồ đã tham gia (ghi cụ thể thời gian tham gia):


2. Từ 
 Đến:



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

		

		……, ngày     tháng     năm …..
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)





3. Thủ tục: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tổ một cửa) Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 16, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng.


* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trao cho người nộp ;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)


* Bước 3: Cơ quan chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) thẩm định hồ sơ hợp lệ, thực hiện việc nghiệm thu công trình, sản phẩm của đơn vị thi công.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có); Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán; văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư (nếu có);


+ Hợp đồng thi công hoặc văn bản giao nhiệm vụ thi công;


+ Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công (Mẫu số 3).


+ Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công (Mẫu số 4);


+ Biên bản kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm (Mẫu số 2);


+ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của cơ quan kiểm tra (nếu có) (Mẫu số 5);


+ Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có) và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm của chủ đầu tư (nếu có);


+ Báo cáo về khối lượng phát sinh, những vướng mắc đã giải quyết so với Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán và văn bản chấp thuận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền;


+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn hoặc toàn bộ công trình (Mẫu số 6a hoặc số 6b);


+ Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm (Mẫu số 7a hoặc 7b);


+ Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình, sản phẩm (mẫu số 8b hoặc số 8a).


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đổi, bổ sung)


+ Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công (Mẫu số 3);


+ Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công (Mẫu số 4);


+ Biên bản kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm (Mẫu số 2);


+ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của cơ quan kiểm tra (nếu có) (Mẫu số 5);


+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn hoặc toàn bộ công trình (Mẫu số 6a đối với trường hợp nghiệm thu theo công đoạn, từng phần; hoặc số 6b đối với trường hợp nghiệm thu toàn bộ công trình);


+ Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm (Mẫu số 7a hoặc 7b); 


+ Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình, sản phẩm (mẫu số 8b hoặc số 8a);


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 12/2002/NĐ- CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.


+ Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.


+ Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.


+ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

MẪU SỐ 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


(Địa danh), ngày    tháng     năm 


BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 


Số ……..

Tên loại công việc (hoặc công đoạn) kiểm tra:


Thuộc Công trình (Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán):


Họ và tên người đại diện cơ quan kiểm tra:


Chức vụ:


Cơ quan kiểm tra:


Họ và tên người đại diện đơn vị được kiểm tra:


Chức vụ:


Đơn vị được kiểm tra:


Kiểm tra những loại tài liệu sau: (Tổng hợp từ các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện)


Kết quả kiểm tra:


Nhận xét: (chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, quy trình, quy định kỹ thuật, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán, tu chỉnh tài liệu (nếu là kiểm tra tài liệu))


Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:


Ý kiến của đại diện đơn vị được kiểm tra:


Biên bản lập thành ……. bản, 01 (một) bản giao cho …….., 01 (một) bản giao cho …….., 01 (một) bản giao cho …………………


		Người được kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ nếu có)

		Người kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ nếu có)





MẪU SỐ 3


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		

		(Địa danh), ngày    tháng     năm 





BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT


(Ghi tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)


1. Các cơ sở pháp lý để thi công công trình: (nêu các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thi công công trình).


2. Phạm vi khu vực thi công: (nêu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chính của khu vực thi công).


3. Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của khu vực thi công có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm).


4. Thời gian và đơn vị thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và tên đơn vị thi công các hạng mục công việc).


5. Khối lượng công việc: (nêu rõ khối lượng công việc theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán phê duyệt và thực tế thi công)


		TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Ghi chú



		

		

		

		Thiết kế KT-ĐT được duyệt

		Thực tế thi công

		



		1


2


3

		

		

		

		

		





6. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công:


- Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy:


- Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng:


7. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các phương pháp kỹ thuật, công nghệ đã áp dụng vào sản xuất, các trường hợp đã xử lý kỹ thuật ngoài phạm vi công trình. Thiết kế kỹ thuật – dự toán, các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thi công cụ thế đến từng công đoạn).


8. Kết luận và kiến nghị: (kết luận chung về khối lượng, chất lượng của công trình, sản phẩm, những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị xử lý, kiến nghị những vấn đề phát sinh).


		

		THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





MẪU SỐ 4


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		

		(Địa danh), ngày    tháng     năm 





BÁO CÁO 


KIỂM TRA, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM


(Ghi tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)


I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:


1. Đơn vị thi công:


2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ………..


3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:


4. Khối lượng đã thi công:


		TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Ghi chú



		

		

		

		Thiết kế KT-ĐT được duyệt

		Thực tế thi công

		



		1


2


3

		

		

		

		

		





5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:


(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)


6. Tổ chức thực hiện:


II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:


1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu:


- Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản);


- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm (nêu rõ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản).


2. Thành phần kiểm tra nghiệm thu (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra nghiệm thu):


3. Nội dung và mức độ kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số: ……/2009/TT-BTNMT).


4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình).


III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:


1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: …………………..


2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.


3. (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp để kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.


4. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

		

		THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





MẪU SỐ 5

		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN
KIỂM TRA

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		

		(Địa danh), ngày    tháng     năm 





BÁO CÁO 


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM


(Tên công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:


1. Đơn vị thi công:


2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ………..


3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:


4. Khối lượng đã thi công:


5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:


(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)


6. Tổ chức thực hiện:


II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH SẢN PHẨM CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:


1. Cấp tổ sản xuất:


2. Cấp đơn vị thi công:


III. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:


(Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công)


IV. TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA


1. Cơ sở pháp lý để thực hiện:


- Hợp đồng về việc kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm giữa chủ đầu tư và cơ quan kiểm tra;


- Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán, công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản);


- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản);


2. Thành phần kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiểm tra).


3. Thời gian kiểm tra: từ ngày …/…./….. đến ngày …/…./…….


4. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư số: …..2009/TT-BTNMT).

5. Kết quả kiểm tra: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc)

		TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Thiết kế KT-DT được duyệt

		Thực tế thi công



		

		

		

		Mức KK

		Khối lượng

		Mức KK

		Khối lượng

		Chất lượng



		1


2


3

		(Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc đã tiến hành kiểm tra, thẩm định)

		

		

		

		

		

		





V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:


1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: …………………………..


2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.


3. Về mức khó khăn: (so với Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt)

4. (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.


5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận (hoặc không chấp nhận) khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.


		

		THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





MẪU SỐ 6a


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


(Địa danh), ngày    tháng     năm

BIÊN BẢN


NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG ĐOẠN 

CÔNG TRÌNH


Tên công đoạn công trình hoặc hạng mục công trình:


Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán:


Được phê duyệt theo Quyết định số ……./……….. ngày … tháng … năm …………. của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp)


- Chủ đầu tư công trình:


- Đơn vị thi công:


- Đơn vị thực hiện kiểm tra:


Các bên tiến hành nghiệm thu:


- Đại diện chủ đầu tư: (nêu rõ họ tên và chức vụ)


- Đại diện bên thi công: (nêu rõ họ tên và chức vụ)


- Đại diện cơ quan thực hiện kiểm tra: (nêu rõ họ tên và chức vụ)


Các bên lập biên bản nghiệm thu công đoạn (hoặc hạng mục) công trình như sau:


1. Công đoạn (hoặc hạng mục) công trình đã thi công: (nêu rõ tên các công đoạn (hoặc hạng mục) đã thi công).

2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây:


a. Các văn bản:


- Báo cáo kỹ thuật của đơn vị thi công;


- Báo cáo kiểm tra nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm của đơn vị thi công;


- Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm của chủ đầu tư và Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị hợp đồng với chủ đầu tư (Mẫu số 5 – nếu có);


- Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công;


- Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm;


- Báo cáo xác nhận việc sửa chữa của chủ đầu tư hoặc của đơn vị hợp đồng với chủ đầu tư (nếu có).


b. Khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã kiểm tra, thẩm định:

		TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Thiết kế KT-DT được duyệt

		Thực tế thi công



		

		

		

		Mức KK

		Khối lượng

		Mức KK

		Khối lượng

		Chất lượng



		1


2


3

		(Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc)

		

		

		

		

		

		





3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây:


a. Về thời gian thực hiện công đoạn công trình:


Bắt đầu:  ngày … tháng … năm ……….


Kết thúc: ngày …. tháng … năm  ……….


b. Về khối lượng đã hoàn thành: (nêu cụ thể khối lượng theo tên từng công đoạn, hạng mục công việc)


c. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được duyệt:


- Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)


- Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có)


d. Sản phẩm đã hoàn thành: (cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được phê duyệt).


đ. Mức độ khó khăn: cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được duyệt.


e. Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế: (nếu có)


Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)


- Về khối lượng phát sinh (nếu có)


- Về việc thay đổi thiết kế đã được duyệt (nếu có)


4. Kết luận:


- Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành


- Chấp nhận loại khó khăn của các hạng mục công việc: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã được duyệt).

		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THỰC HIỆN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





MẪU SỐ 6b


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


(Địa danh), ngày    tháng     năm

BIÊN BẢN 


NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM


Tên công trình:


Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán:


Được phê duyệt theo Quyết định số ……./….. ngày … tháng … năm ……. của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp)

- Chủ đầu tư công trình:


- Đơn vị thi công:


- Đơn vị thực hiện kiểm tra:


Các bên tiến hành nghiệm thu:


- Đại diện chủ đầu tư: (nêu rõ họ tên và chức vụ)

- Đại diện bên thi công: (nêu rõ họ tên và chức vụ)

- Đại diện đơn vị thực hiện kiểm tra: (nêu rõ họ tên và chức vụ)


Các bên lập biên bản nghiệm thu công trình như sau:


1. Công tác thi công công trình: (nêu rõ tên các công đoạn đã thi công).


2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây:


a. Các văn bản:


- Báo cáo Tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công;


- Báo cáo kiểm tra nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công;


- Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm của chủ đầu tư và Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị hợp đồng với chủ đầu tư (Mẫu số 5 – nếu có);


- Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công;


- Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm;


- Báo cáo xác nhận của chủ đầu tư hoặc của đơn vị hợp đồng với chủ đầu tư về việc sửa chữa sai, sót theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra, thẩm định (nếu có).


b. Khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã kiểm tra, thẩm định:

		TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Thiết kế KT-DT được duyệt

		Thi công



		

		

		

		Mức KK

		Khối lượng

		Mức KK

		Khối lượng

		Chất lượng



		1


2


3

		(Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc)

		

		

		

		

		

		





3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây:


a. Về thời gian thực hiện công trình:


Bắt đầu:  ngày … tháng … năm ……….


Kết thúc: ngày …. tháng … năm  ……….


b. Khối lượng đã hoàn thành: (nêu cụ thể tên các hạng mục công việc)

c. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được duyệt.


- Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)


- Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có)


d. Sản phẩm giao nộp: (cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được phê duyệt).


đ. Mức độ khó khăn: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được duyệt.

e. Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế: (nếu có)


Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)


- Về khối lượng phát sinh (nếu có)


- Về việc thay đổi thiết kế đã được duyệt (nếu có)


4. Kết luận:


- Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành


- Chấp nhận loại khó khăn của các hạng mục công việc: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã được duyệt).


		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THỰC HIỆN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)





MẪU SỐ 7a


		TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		

		(Địa danh), ngày    tháng     năm





BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, 

SẢN PHẨM 


 (Tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)


I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:


1. Đơn vị thi công:


2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ………..


3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:


4. Khối lượng đã thi công:


		TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Ghi chú



		

		

		

		Thiết kế KT-DT được duyệt

		Thực tế thi công

		



		1


2


3

		

		

		

		

		





5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:


(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)


6. Tổ chức thực hiện:


II. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:


(Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công)


III. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN KIỂM TRA:


(Nhận xét và đánh giá về việc kiểm tra, thẩm định của cơ quan thực hiện kiểm tra)


IV. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM ĐỊA CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:


- Tình hình giám sát và kiểm tra tiến độ thi công của Chủ đầu tư đối với đơn vị thi công, đơn vị thực hiện kiểm tra, thẩm định.


- Tình hình kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thi công:


+ Cấp tổ sản xuất:


+ Cấp đơn vị thi công:


- Tình hình kiểm tra, thẩm định của cơ quan thực hiện kiểm tra.


V. TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ


1. Cơ sở pháp lý để thẩm định:


- Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).


- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).


2. Thành phần thẩm định: (nêu rõ họ, tên và chức vụ các thành viên thẩm định)


3. Thời gian thẩm định: từ ngày …/…./….. đến ngày …/…/……


4. Nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình).


5. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình).


V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:


- Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: ……..


- Nhận xét về khối lượng của cơ quan thực hiện kiểm tra.


- Vế chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.


- Nhận xét về chất lượng của cơ quan thực hiện kiểm tra.


- (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.


- Đề nghị cơ quan quyết định đầu tư (tên cơ quan quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.


		

		THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





MẪU SỐ 7b


		TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 
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		(Địa danh), ngày    tháng     năm





BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, 

SẢN PHẨM 


(Tên công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)


I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:


1. Đơn vị thi công:


2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……. đến tháng … năm ………..


3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:


4. Khối lượng đã thi công:


		TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Ghi chú



		

		

		

		Thiết kế KT-DT được duyệt

		Thực tế thi công

		



		1


2


3

		

		

		

		

		





5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:


(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)


6. Tổ chức thực hiện:


II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG


1. Cấp tổ sản xuất:


2. Cấp đơn vị thi công:


III. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:


(Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công)


IV. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH SẢN PHẨM ĐỊA CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:


(Nêu tình hình giám sát và kiểm tra tiến độ thi công của Chủ đầu tư đối với đơn vị thi công trong quá trình thi công công trình, sản phẩm địa chính)


V. TÌNH HÌNH KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ


1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra:


- Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).


- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).


2. Thành phần kiểm tra: (nêu rõ họ, tên và chức vụ các thành viên kiểm tra, thẩm định)


3. Thời gian kiểm tra: từ ngày …/…./….. đến ngày …/…/……


4. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số: ……/2009/TT-BTNMT).


5. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc).

		TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Thiết kế KT-DT được duyệt

		Thực tế thi công



		

		

		

		Mức KK

		Khối lượng

		Mức KK

		Khối lượng

		Chất lượng



		1


2


3

		(Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc đã tiến hành kiểm tra, thẩm định)

		

		

		

		

		

		





VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:


1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: ……..


2. Vế chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.


3. Về mức khó khăn: (so với Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt).


4. (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.


5. Đề nghị cơ quan quyết định đầu tư (nêu tên cơ quan quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.


		

		THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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		(Địa danh), ngày    tháng     năm





BẢN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG ĐOẠN CÔNG TRÌNH 


Tên (ghi công đoạn hoặc hạng mục công trình) do đơn vị (ghi tên đơn vị thi công) đã hoàn thành:


Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán:


- Căn cứ (văn bản phê duyệt và các văn bản khác nếu có của cơ quan quyết định đầu tư);


- Căn cứ các Biên bản kiểm tra chất lượng số …


- Căn cứ Báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công đoạn công trình của đơn vị thi công.


- Căn cứ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công đoạn công trình của (tên cơ quan thực hiện kiểm tra).


- Căn cứ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công đoạn công trình.


- Căn cứ khối lượng sản phẩm do (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành và giao nộp.


(Tên cơ quan chủ đầu tư) xác nhận chất lượng, khối lượng của công đoạn hoặc hạng mục công trình (nêu tên công đoạn hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành) như sau:


1. Khối lượng đã hoàn thành: (kèm theo bảng khối lượng sản phẩm hoàn thành của công đoạn hoặc hạng mục công việc):


		TT

		Tên công đoạn hoặc hạng mục công việc 

		Đơn vị tính

		Khối lượng



		

		

		

		Thiết kế KT-DT được duyệt

		Thực tế thi công



		1


2


3

		(Nêu cụ thể tên công đoạn hoặc hạng mục công việc hoàn thành)

		

		

		





2. Chất lượng:


		

		THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





MẪU SỐ 8b


		TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		

		(Địa danh), ngày        tháng        năm





BẢN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM


Tên (ghi công trình, sản phẩm) do (ghi tên đơn vị thi công) đã hoàn thành:

Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán:


- Căn cứ (văn bản phê duyệt và các văn bản khác nếu có của cơ quan quyết định đầu tư);


- Căn cứ các Biên bản kiểm tra chất lượng số …


- Căn cứ Báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công đoạn công trình của đơn vị thi công.


- Căn cứ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công đoạn công trình của (tên cơ quan thực hiện kiểm tra).


- Căn cứ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công đoạn công trình.


- Căn cứ khối lượng sản phẩm do (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành và giao nộp.


(Tên cơ quan chủ đầu tư) xác nhận chất lượng, khối lượng của công trình (nêu tên công trình đã hoàn thành) như sau:


1. Khối lượng đã hoàn thành: (kèm theo bảng khối lượng sản phẩm hoàn thành của các hạng mục công việc):


		TT

		Hạng mục công việc 

		Đơn vị tính

		Khối lượng



		

		

		

		Thiết kế KT-DT được duyệt

		Thực tế thi công



		1


2


3

		(Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc)

		

		

		





2. Chất lượng:


		

		THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 01/LPTB



(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày  



28/02 /2011 của  Bộ Tài chính)











Mẫu số: 11/KK-TNCN



(Ban hành kèm theo Thông tư



 số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)











* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.











* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.



�.  Nếu bên bán là cá nhân thì ghi tên người có tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở; nếu bên bán là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.



2. Nếu bên mua là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.







�. Trường hợp mua nhà ở xã hội trả chậm, trả dần thì lần đầu phải thanh toán không quá 20% giá nhà ở (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác) và thời hạn mua nhà ở phải đảm bảo tối thiểu là 10 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán nhà.



�. Trường hợp mua nhà ở xã hội theo phương thức trả chậm, trả dần thì Bên bán giao giấy tờ nhà ở sau khi Bên mua đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở theo đúng thời hạn các bên đã thỏa thuận.



�. Đối với trường hợp phải chứng thực hoặc công chứng theo quy định pháp luật
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